PHẦN MỞ ĐẦU
I. Sự cần thiết xây dựng chương trình
Đồng Nai là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh, công nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đến cuối năm 2015, tỷ trọng GRDP công nghiệp chiếm 56,9% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thời gian qua, ngành công nghiệp luôn duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 tăng 15,2%/năm (theo giá so sánh 1994). 

Giai đoạn 2011-2015, Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp là 01 trong 08 chương trình phát triển KT-XH tỉnh Đồng Nai. Nội dung và yêu cầu cơ bản của Chương trình là nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Đây những ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, có khả năng đóng góp về trình độ khoa học công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Nhóm ngành này được xác định gồm: ngành công nghiệp cơ khí; điện – điện tử; hóa chất.

Sau 5 năm thực hiện nội dung Chương trình và chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào nhóm ngành này có sự chuyển dịch đáng kể, trong đó, khu vực FDI chuyển dịch từ 40% giai đoạn từ năm 2010 trở về trước lên 50,6% giai đoạn 2011-2015; tương tự, khu vực trong nước chuyển dịch từ 43,8% lên 60%. Cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành này cũng có sự chuyển dịch nhẹ, từ mức 36% tại thời điểm cuối năm 2010 ( theo giá 1994) tăng lên 37,4% tại thời điểm cuối năm 2015 (tăng 1,4% so với năm 2010), không đạt  mục tiêu Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (theo mục tiêu chương trình đến năm 2015, tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn phải đạt 44,4% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp). Điều này cho thấy tốc độ chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp diễn ra còn chậm và chất lượng chưa cao, sự phát triển chủ yếu vẫn dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động phổ thông.
Cơ cấu công nghiệp chuyển dịch theo địa bàn cũng đã thể hiện rõ nét đối với 4 địa phương có công nghiệp phát triển mạnh (gồm Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom) theo hướng giảm cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào địa bàn thành phố Biên Hòa, tăng nhanh cơ cấu đăng ký đầu tư đối với 3 địa phương còn lại. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015 có sự chuyển dịch mạnh cơ cấu vốn đăng ký đầu tư theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đăng ký đầu tư FDI địa bàn tp Biên Hòa, từ chiếm 36,7% giai đoạn năm 2010 về trước, giai đoạn 2011-2015 giảm xuống còn 15,5%; Tăng nhanh cơ cấu vốn đăng ký đầu tư tại địa bàn huyện Long Thành, từ chiếm 8,6% giai đoạn 2010 về trước lên 38,8% giai đoạn 2011-2015. 
Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp đã góp phần tích cực vào tăng trưởng GTSXCN toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2015, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Đồng Nai, với mức tăng trưởng GTSXCN bình quân đạt 15,2%/năm, đóng góp vào cơ cấu kinh tế công nghiệp của tỉnh chiếm 56,9%.

Trong giai đoạn 2016-2020 cần tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp, được thể hiện qua một số vấn đề sau:
1. Căn cứ xu thế hội nhập quốc tế, cần thiết phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, đó là yêu cầu khách quan 

Trong những năm tới, kinh tế quốc tế tiếp tục chuyển mạnh sang các ngành kinh tế tri thức, công nghệ cao, tuy nhiên doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh còn quá ít, doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ tuy có phát triển nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp; cơ cấu công nghiệp giữa các ngành, địa phương chưa hợp lý, mất cân đối. Đây chính là nguyên nhân phát triển không bền vững và hiệu quả thấp của ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Vì vậy, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp là tất yếu, cần thiết, nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trong những năm tới, xu hướng này tạo cơ hội cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhận chuyển giao công nghệ, tiếp thu kỹ năng tổ chức sản xuất, quản lý kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,... Do đó, để tranh thủ cơ hội, nhằm phát huy tối đa lợi thế so sánh, tiềm năng của địa phương, cần phải xây dựng và phát triển công nghiệp với một cơ cấu hợp lý và hiệu quả trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Đối với doanh nghiệp trong nước, sức cạnh tranh cũng được nâng lên, tuy nhiên những yếu kém cũng bộc lộ ngày càng rõ nét hơn, cụ thể như: quy mô vốn còn nhỏ bé; công tác nghiên cứu thị trường chưa được thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp; khả năng xây dựng chiến lược sản phẩm còn hạn chế; mạng lưới phân phối, kênh tiêu thụ chưa rộng khắp; chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới ở mức thấp; trình độ công nghệ lạc hậu; nhân lực chưa được đào tạo bài bản. Do đó, việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của khu vực sản xuất trong nước là yêu cầu cấp bách trong thời gian tới.

2. Một cơ cấu công nghiệp hợp lý góp phần tăng khả năng phát huy lợi thế so sánh của địa phương

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X, theo đó đã xác định trong giai đoạn 2015-2020, ngành công nghiệp cần tập trung phát triển nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và duy trì nhóm ngành công nghiệp chủ lực. Các nhóm ngành này được xác định như sau:

· Đối với ngành công nghiệp chủ lực: là ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp so với các ngành công nghiệp; có tốc độ tăng trưởng cao; có vị trí chi phối và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn ngành công nghiệp. Tuy nhiên hiện nay khả năng đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp của nhóm ngành này chưa tương xứng với quy mô của ngành. Do đó, cần nâng dần tỷ trọng giá trị gia tăng của nhóm ngành này thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới.
· Đối với ngành công nghiệp mũi nhọn: cũng là những ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, hiện tại ngành này có thể có tỷ trọng không cao so với ngành công nghiệp được xác định là ngành công nghiệp chủ lực, nhưng những ngành này có khả năng đóng góp lớn về trình độ khoa học công nghệ, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Trong giai đoạn 2016-2020, tiếp tục kế thừa nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn của giai đoạn 2011-2015 nhưng có chọn lọc, trong đó ưu tiên phát triển nhóm ngành sản xuất các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
3. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn (lãnh thổ) cũng là vấn đề cần quan tâm, để góp phần đạt hiệu quả cao hơn về kinh tế, xã hội, môi trường,.. theo điều kiện, thế mạnh, lợi thế so sánh riêng của từng địa phương
Trong việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn (lãnh thổ) được kế thừa Chương trình chuyển dịch cơ cấu cũ (giai đoạn 2011-2015), nhưng có đề xuất phân định rõ 2 vùng lãnh thổ (Vùng I, Vùng II) để thực hiện chuyển dịch và xác định rõ mục tiêu chuyển dịch theo hướng vùng I giữ vai trò chủ đạo nhưng tăng dần tỷ trọng công nghiệp vùng II.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, cho thấy việc xây dựng “Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” là cần thiết.

II. Căn cứ pháp lý xây dựng chương trình
1. Căn cứ pháp lý để xây dựng Chương trình
· Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020;
· Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành công thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;
· Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;
· Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao;
· Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ;

· Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020);

· Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 11/11/2013 của Tỉnh ủy về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
· Quyết định số 4290/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020”.
2. Cơ sở lập dự toán

· Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê.

· Căn cứ vào những công việc thực tế triển khai xây dựng Chương trình và các quy định, chế độ hiện hành.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Chương trình

· Đối tượng nghiên cứu của Chương trình: ngành công nghiệp.

· Phạm vi xây dựng Chương trình: Trên địa bàn tỉnh ĐồngNai.

III.  Bố cục chương trình
Bố cục “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, chương trình gồm có 3 phần chính:

· Phần I: Hiện trạng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2011 – 2015.

· Phần II: Nội dung chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

· Phần III: Tổ chức thực hiện.
Phần I:
HIỆN TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2015
I. Hiện trạng ngành công nghiệp
I.1. Tăng trưởng công nghiệp trong giai đoạn 2011-2015

1. Số lượng cơ sở sản xuất

Tính đến cuối năm 2015, toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai có 14.784 cơ sở sản xuất công nghiệp, tăng 2.611 cơ sở so với năm 2010, tăng 7.180 cơ sở so với năm 2000 (tăng gấp 1,9 lần so với năm 2000). Trong đó: 
· Khu vực quốc doanh: Số cơ sở sản xuất công nghiệp của khu vực này là 28 cơ sở, giảm 3 cơ sở so năm 2010, giảm 36 cơ sở so với năm 2000, nguyên nhân giảm do giai đoạn này thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa theo chủ trương chung của tỉnh. 

· Khu vực ngoài quốc doanh: Khu vực này đã phát triển mạnh cả về quy mô và số lượng, số cơ sở sản xuất khu vực này là 13.896 cơ sở, tăng 2.429 cơ sở so với năm 2010, tăng 6.518 cơ sở so với năm 2000 (tăng gấp 1,9 lần so với năm 2000).

· Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Kể từ khi Luật Đầu tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và thay thế Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước đã góp phần quan trọng trong việc tạo ra những chuyển biến tích cực thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng. Tính đến cuối năm 2015, khu vực này có 860 doanh nghiệp, tăng 185 doanh nghiệp so với năm 2010, tăng 698 doanh nghiệp so với năm 2000 (tăng gấp 5,3 lần so với năm 2000), thể hiện vai trò quan trọng của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong sự nghiệp sự nghiệp phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Danh mục
	Cơ sở sản xuất
	Tăng (+), Giảm (-)

	
	2000
	2010
	2015
	2011-2015
	2001-2015

	TỔNG SỐ
	7.604
	12.173
	14.784
	2.611
	7.180

	- Khu vực Quốc doanh
	64
	31
	28
	-3
	-36

	- Ngoài quốc doanh
	7.378
	11.467
	13.896
	2.429
	6.518

	- Đầu tư nước ngoài
	162
	675
	860
	185
	698


Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai

2. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Tính theo giá cố định 1994, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 5 năm (2011-2015) là 15,2%/năm; thấp hơn mức tăng bình quân giai đoạn 2006-2010 (19,2%/năm), chưa đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011-2015 (16%/năm), theo giá năm 2010 tăng bình quân 12,7%/năm. Tuy thấp hơn mục tiêu đề ra nhưng cao hơn mức tăng chung của cả nước (cả nước tăng bình quân khoảng 10%/năm). Các ngành công nghiệp tiếp tục phát triển và tăng trưởng ổn định, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của tỉnh. Trong 9 ngành công nghiệp, có 5 ngành có mức tăng trưởng bình quân cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (trong đó ngành công nghiệp điện nước có mức tăng trưởng bình quân cao nhất 21,6%/năm), 3 ngành có mức tăng trưởng bình quân thấp hơn mức tăng trưởng bình quân toàn ngành (thấp nhất là ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, tăng bình quân 12,3%/năm) và 1 ngành có mức tăng trưởng âm 4,8% là ngành công nghiệp giấy và sản phẩm từ giấy. 

I.2. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp giai đoạn 2011-2015
Trong giai đoạn 2011-2015, chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp là một trong tám chương trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Nội dung và yêu cầu cơ bản của chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 là nâng tỷ trọng giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp. Đây là nhóm ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, có khả năng đóng góp lớn về tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp về trình độ khoa học công nghệ, tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Nhóm ngành này được xác định gồm: ngành công nghiệp cơ khí; điện – điện tử; hóa chất.

Kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trong giai đoạn 2011-2015 được thể hiện như sau:

1. Kết quả triển khai các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, đầu tư hạ tầng… thúc đầy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
Ngày 16/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

Đến ngày 17/4/2012, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xét duyệt hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp tham gia Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015.

Nhìn chung, qua quá trình triển khai thực hiện chính sách cho thấy các chính sách hỗ trợ từ Chương trình chủ yếu mang tính động viên, khuyến khích doanh nghiệp, giá trị không lớn như mong đợi của doanh nghiệp, nên chưa thật sự hấp dẫn, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia, nhưng đây là mức hỗ chung, Đồng Nai không thể vượt mức quy định của Trung ương. Kết quả thực hiện chính sách như sau:

a) Đối với mức hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại các địa bàn huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú, nhìn thấy mức hỗ trợ khá hấp dẫn (10 tỷ đồng/cụm), nhưng nếu tính toán mức hỗ trợ trên tổng mức đầu tư CCN thì vẫn chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. 
Theo nội dung Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp giai đoạn 2011-2015, có đề ra chính sách hỗ trợ cho 5 huyện có công nghiệp chậm phát triển (Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán), mỗi huyện  hoàn thành việc xây dựng hạ tầng 1 cụm công nghiệp để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động như dệt may giày dép, chế biến gỗ, dự án sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ như chế biến nông sản thực phẩm, để chuyển dịch dần các dự án này thuộc 4 địa bàn có công nghiệp phát triển mạnh sang các địa phương này. 
Tuy nhiên, đến nay chỉ mới triển khai được 1 cụm công nghiệp Phú Cường trên địa bàn huyện Định Quán, với tổng kinh phí hỗ trợ cho CCN Phú Cường, gồm: 300 triệu đồng thiết kế quy hoạch chi tiết; 10 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN Phú Cường và toàn bộ lãi suất vay trong thời hạn 5 năm đối với 50% kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (tương ứng 13,4 tỷ đồng), vay từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Nguyên nhân do 02 cụm công nghiệp chậm triển khai các thủ tục đầu tư (cụm Hưng Lộc - huyện Thống Nhất và cụm công nghiệp Phú Thanh – huyện Tân Phú mới có Quyết định thành lập cụm công nghiệp vào cuối năm 2014), vì các nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp cũng trong giai đoạn gặp khó khăn về vốn và chưa tìm được các dự án đầu tư thứ cấp vào cụm; 02 cụm công nghiệp các địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc chưa có chủ đầu tư
b) Đối với hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Lũy kế từ năm 2011 đến nay, đã hỗ trợ cho vay 23 dự án vay với tổng mức vay là 84,425 tỷ đồng, tập trung các dự án như: xây dựng nhà máy xử lý nước thải, xe ép rác, hồ chứa nước thải, lò đốt chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp không nguy hại, đầu tư hạng mục ô chôn lấp chất thải nguy hại, xây dựng công trình nhà máy XLNT tập trung, hệ thống xử lý bụi,… Nhìn chung, các dự án được Quỹ cho vay vốn đến nay đều phát huy được hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, số lượng dự án được vay hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường còn ít, nhất các dự án ngành công nghiệp đầu tư sản xuất sản phẩm có sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

c) Đối với hỗ trợ về khoa học công nghệ: Lũy kế từ năm 2011 đến nay, đã hỗ trợ cho 115 doanh nghiệp, với tổng kinh phí hộ trợ là 3.935,4 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến (31 doanh nghiệp, 1.270 triệu đồng); bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (04 doanh nghiệp, 42 triệu đồng); chứng nhận hợp quy sản phẩm (02 doanh nghiệp, 20 triệu đồng); chuyển giao và áp dụng các phần mềm quản lý công nghệ thông tin (01 doanh nghiệp, 50 triệu đồng); doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia (05 doanh nghiệp, 162 triệu đồng); kiểm toán năng lượng (13 doanh nghiệp, 1.300 triệu đồng); kiểm toán năng suất chất lượng và xây dựng các giải pháp cải tiến năng suất chất lượng (03 doanh nghiệp, 300 triệu đồng); đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá ngoài nước (03 doanh nghiệp, 45 triệu đồng), đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá trong nước (40 doanh nghiệp, 254,4 triệu đồng); đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích (02 doanh nghiệp, 22 triệu đồng); ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin (01 doanh nghiệp, 50 triệu đồng); xây dựng phần mềm hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (01 doanh nghiệp, 
50 triệu đồng); xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoá (02 doanh nghiệp, 20 triệu đồng); xây dựng website (07 doanh nghiệp, 350 triệu đồng).

d) Đối với hỗ trợ phát triển thị trường: Lũy kế từ năm 2011 đến nay, đã hỗ trợ cho 797 lượt doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 9,72 tỷ đồng, gồm: Hỗ trợ phát triển thị trường nội địa (hỗ trợ 285 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ 3,8 tỷ đồng). Hỗ trợ phát triển thị trường nước ngoài (hỗ trợ 109 lượt doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm nước ngoài và đoàn giao thương nước ngoài, với tổng kinh phí hỗ trợ là 5,8 tỷ đồng). Hỗ trợ tham gia cổng thương mại điện tử (hỗ trợ 279 doanh nghiệp tham gia cổng thương mại điện tử). Hỗ trợ xây dựng website (hỗ trợ 15 doanh nghiệp, với tổng kinh phí hỗ trợ là 110,9 triệu đồng).  

e) Đối với hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách khuyến công: Giai đoạn 2011-2015, đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.546 lao động của 29 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Với tổng kinh phí đào tạo: 5.598 triệu đồng, trong đó: Nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia: 3.012 triệu đồng; Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 2.586 triệu đồng. Dự kiến năm 2015 tổ chức đào tạo nghề cho 421 lao động của 07 cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Với tổng kinh phí đào tạo là 894 triệu đồng, trong đó: Nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia: 210 triệu đồng; Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 684 triệu đồng.
f) Đối với việc đăng ký hỗ trợ từ các chính sách của nhà nước: Nhìn chung, nhận thức của doanh nghiệp trong việc đăng ký hỗ trợ các chính sách của nhà nước chưa cao, còn nhiều doanh nghiệp không chịu khó tìm hiểu cơ chế hỗ trợ, cũng như không tự đánh giá được khả năng, năng lực của doanh nghiệp trong việc triển khai được nội dung đăng ký hỗ trợ, mức độ hỗ trợ từ Chương trình chủ yếu mang tính động viên, khuyến khích, chủ yếu là do khả năng của doanh nghiệp cả về tài chính và năng lực triển khai, do vậy số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình cũng còn ở mức hạn chế.
1.2. Về chính sách về hỗ trợ đầu tư và thu hút đầu tư

Ngày 06/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND quy định cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 09/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UBND ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trong giai đoạn 2011-2015, nhìn chung các dự án thu hút đầu tư vào nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn có sự chuyển biến theo hướng tích cực, cơ cấu vốn đăng ký đầu tư nhóm ngành này trong giai đoạn 2011-2015 chiếm 50,6%, trong khi giai đoạn 2010 trở về trước chỉ chiếm 39,6% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI. Tuy nhiên, nhiều dự án có mức độ giải ngân chậm, cụ thể khu vực FDI là: năm 2011 là 67,5%, năm 2012 là 62,6%, năm 2013 là 45,9%, năm 2014 là 18,2%, năm 2015 là 6,9%, bình quân cả giai đoạn 2011-2015 là 33,7%, giai đoạn từ năm 2010 trở về trước là 86,1%. Mức độ giải ngân của khu vực trong nước là: năm 2011, 2012, 2013 là 0%, năm 2014 là 2,9%, năm 2015 là 0%, bình quân giai đoạn 2011-2015 là 0,9%, giai đoạn từ năm 2010 trở về trước là 38,2%. Do vậy, nhiều dự án thu hút đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 chưa phát huy hết công suất hoặc còn đang trong quá trình xây dựng, hoàn tất quy trình sản xuất,... làm ảnh hưởng đến kết quả chuyển dịch cơ cấu công nghiệp chưa đạt được mục tiêu đã đề ra.
Nhằm nhận diện một số yếu tố môi trường tác động đến công tác thu hút các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp thiên về kỹ thuật, chất lượng cao, ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã triển khai “Khảo sát, phân tích, đánh giá một số yếu tố tác động đến chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” trong năm 2014. 

Qua kết quả khảo sát cho thấy các dự án công nghệ cao đầu tư vào địa bàn tỉnh còn quá ít, trong 108 doanh nghiệp phản hồi thông tin khảo sát, chỉ có 1/108 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghệ cao. Việc triển khai sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cũng hạn chế (chỉ có 28/108 doanh nghiệp triển khai thực hiện). Mức độ đầu tư thiết bị công nghệ được chú trọng tuy nhiên mức độ đầu tư và đổi mới chưa cao. Lao động có trình độ cao vẫn chiếm tỷ lệ thấp, nguồn lao động rẻ vẫn là yếu tố hấp dẫn để các nhà đầu tư khai thác, đây là điều kiện thuận lợi cho các dự án thực hiện gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều lao động tiếp tục phát triển, trong khi các ngành công nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng cao chưa có đủ các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển như nguồn nhân lực trình độ cao, cơ sở hạ tầng, luồng chuyển giao công nghệ hiện đại của các nước phát triển cũng chưa thực sự hướng nhiều tới các nước đang phát triển, chưa có khu công nghiệp công nghệ cao,...
Việc lựa chọn địa điểm đầu tư của các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các yếu tố như vị trí địa lý, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn, đó là nguyên nhân các dự án đầu tư hiện nay tập trung chủ yếu tại các địa bàn Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, trong khi các địa bàn huyện có công nghiệp chậm phát triển như: Tân Phú, Định Quán, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Xuân Lộc mong muốn thu hút được nhiều dự án đầu tư nhưng vẫn không thu hút được. Điều này tác động đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp về vùng nông thôn, về địa bàn các huyện có công nghiệp kém phát triển còn chậm và chưa thể hiện rõ nét.

1.3. Về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh 

a) Xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, nhằm thúc đẩy phát triền nhanh công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, nhưng trong quá trình tham mưu, do Trung ương chưa đồng ý cho Đồng Nai được áp dụng một số cơ chế chính sách đặc thù tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn không thông qua Nghị quyết về CNHT. Tuy nhiên, ngày 09/10/2014, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo số 404/TB-VPCP về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải  đồng ý cho Đồng Nai được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù tại 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, gồm: Phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc KCN Giang Điền; Phân Khu công nghiệp hỗ trợ An Phước; Phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6. Cụ thể một số chính sách như sau:
· Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng: Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm; Được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động (nhà đầu tư có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất); Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

· Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.
b) Kết quả triển khai đầu tư hạ tầng phân khu CNHT
· Phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc KCN Giang Điền (1): Phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc Khu công nghiệp Giang Điền với diện tích 53ha (diện tích toàn KCN Giang Điền là 529 ha), do Tổng Công ty phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) làm chủ đầu tư hạ tầng, hiện nay đang triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khoảng 10ha đất phân khu công nghiệp hỗ trợ. Hiện chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê đất tại phân khu công nghiệp hỗ trợ.

· Phân Khu công nghiệp hỗ trợ An Phước (2): Phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc Khu công nghiệp An Phước với diện tích 47ha (diện tích toàn KCN An Phước là 201 ha), do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư hạ tầng đã triển khai bồi thường được 42,5/47ha diện tích phân khu KCN hỗ trợ, phần diện tích còn lại đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục bồi thường. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung với hạ tầng kỹ thuật KCN An Phước. Hiện chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê đất tại phân khu công nghiệp hỗ trợ.

· Phân Khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6 (3): Phân khu công nghiệp hỗ trợ thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 với diện tích 100 ha (diện tích toàn KCN Nhơn Trạch 6 là 201 ha), do Tổng Công ty Tín Nghĩa làm chủ đầu tư hạ tầng, đã triển khai hoàn tất công tác bồi thường toàn phân khu. Tiến hành việc thiết kế kỹ thuật thi công san nền và hoàn tất san nền Phân khu công nghiệp hỗ trợ theo đúng cao độ thiết kế. Chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng Trạm biến áp 110/220KV-3x63MVA. Đã hoàn tất thiết kế bản vẽ thi công và thi công nền đường của trục đường chính D3 đi qua phân khu công nghiệp hỗ trợ. Hoàn tất thủ tục đăng ký vốn dự kiến khoảng 50 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của World Bank để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Đánh giá chung kết quả đầu tư xây dựng hạ tầng 03 phân khu CNHT và thu hút đầu tư thứ cấp tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ:

Qua kết quả thực hiện nói trên cho thấy các Công ty kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp có tập trung nguồn lực để đầu tư hạ tầng đảm bảo các phân khu công nghiệp hỗ trợ đáp ứng điều kiện thu hút đầu tư. Cụ thể:

· Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: phân khu CNHT Nhơn Trạch 6 và Giang Điền chủ đầu tư đã hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Riêng phân khu CNHT An Phước còn vướng khoảng 4,5 ha, dự kiến quý 3 năm 2014 sẽ hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng. 

· Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật các phân khu công nghiệp hỗ trợ: phân khu CNHT An Phước và Giang Điền các chủ đầu tư đã đầu tư đường trục chính vào các Khu công nghiệp (có đi qua các phân khu CNHT), và hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện để thu hút nhà đầu tư thứ cấp, đối với các tuyến đường nhánh theo quy hoạch tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ chủ đầu tư sẽ đầu tư theo hình thức cuốn chiếu khi có nhà đầu tư thứ cấp thuê đất. Riêng Phân khu công nghiệp hỗ trợ Nhơn Trạch 6, Tổng Công ty Tín Nghĩa đang triển khai đường trục chính của KCN Nhơn Trạch 6 (đi qua phân khu CNHT) và hoàn tất thủ tục vay vốn của Ngân hàng Thế giới để đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

· Về thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại các phân khu công nghiệp hỗ trợ: việc kêu gọi đầu tư dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vào các phân khu công nghiệp hỗ trợ còn khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do đến nay Trung ương chưa có chính sách ưu đãi đối với dự án công nghiệp hỗ trợ (đối chiếu với Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ thì các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không thuộc diện được ưu đãi).

Khó khăn vướng mắc: Nước mưa từ các Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch V tràn qua đường 319B và chảy tràn vào KCN Nhơn Trạch VI đề nghị sớm thi công hệ thống thoát nước của khu vực: Thi công tuyến thoát nước khu vực từ suối Cạn thoát ra rạch Cái Sình (đã được Tỉnh giao cho Ban Quản lý thoát nước tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai). Hệ thống thoát nước của các KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch V được thi công đồng thời với các hạng mục của tuyến đường Long Thọ I (để đấu nối vào hệ thống chung của khu vực), nhưng hiện giờ vẫn chưa thi công hoàn chỉnh.
c) Hình thành Cụm công nghiệp hỗ trợ cơ khí ô tô

Hiện nay, Sở Công Thương đang thực hiện triển khai thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ cơ khí ô tô theo Công văn số 3813/UBND-ĐT ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh về việc đầu tư CCN hỗ trợ ngành cơ khí ô tô tại Ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành. Trong đó, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư CCN hỗ trợ ngành cơ khí ô tô tại Ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành do Công ty CP ô tô Đô Thành làm chủ đầu tư. Ngày 06/11/2014, Sở Công Thương đã có Văn bản số 3271/SCT-CN về việc lập thủ tục thành lập CCN ô tô Đô Thành tại xã Long Phước, huyện Long Thành gửi UBND huyện Long Thành đề nghị chuẩn bị các thủ lục thành thành lập CCN ô tô Đô Thành.

1.4. Về xây dựng và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh

Xây dựng và tổ chức triển khai Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 4309/QĐ-UBND ngày 27/12/013 của UBND tỉnh nhằm thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí, đảm bảo phát triển ngành phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương theo từng giai đoạn. 
Theo Quy hoạch được duyệt, có xác định 04 nhóm ngành công nghiệp cơ khí cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2006-2010, gồm: Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại; Ngành sản xuất thiết bị điện; Ngành sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu; Ngành sản xuất phương tiện vận tải

Đến nay, tổng số dự án đầu tư vào ngành cơ khí là 358, trong đó trong KCN thu hút 339 dự án, ngoài khu công nghiệp là 19 dự án. Tổng diện tích thuê đất trong khu công nghiệp là 22.400.937 m2, Tổng số lao động làm việc ngành cơ khí trong khu công nghiệp là 63.944 người, trong đó người Việt Nam là 55.060 người. Các dự án đầu tư ngành cơ khí chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất khuôn mẫu, linh kiện, phụ tùng cơ khí cho các sản phẩm xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, sản phẩm cơ khí tiêu dùng, cơ khí xây dựng… Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa thu hút được các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm và Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/01/2009 về cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm.
1.5. Về công tác tuyên truyền 
a) Tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai
Để góp phần phổ biến sâu rộng các chính sách hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đồng thời xây dựng hình ảnh, giới thiệu bức tranh toàn cảnh ngành công nghiệp, tiềm năng, khả năng phát triển, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện tuyên truyền chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên Đài từ năm 2012 đến năm 2014, trong đó chú trọng tuyên truyền về các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, các ngành công nghiệp tạo ra sản phẩm có hàm lượng công nghệ và có giá trị gia tăng cao, và phát triển công nghiệp theo địa bàn.
b) Tuyên truyền thông qua Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp ở cấp huyện: Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp tại các Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đề xuất danh sách doanh nghiệp để triển khai các nội dung hỗ trợ theo quy định của Chương trình.

Ngoài ra, còn thực hiện tuyên truyền trực tiếp bằng văn bản các chính sách hỗ trợ theo Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống, tuyên truyền trên Website Sở Công Thương, bản tin ngành công thương, ấn phẩm chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ các ngành công nghiệp
2.1. Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn

a) Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
· Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN lại có xu hướng giảm, cuối năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn (nhóm ngành thiên về kỹ thuật, chất lượng cao) chỉ chiếm 39,5%, giảm 0,5% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 40%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN lại có xu hướng tăng, cuối năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn chiếm 41,7%, tăng 1,7% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 40%).

· Tính theo giá so sánh năm 1994, cơ cấu GTSXCN lại có xu hướng tăng, cuối năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn chiếm 37,4%, tăng 1,4% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 36%), chưa đạt mục tiêu của Chương trình, theo mục tiêu Chương trình chuyển dịch cơ cấu, đến năm 2015, tỷ trọng của nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn phải đạt 44,4% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nội bộ ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2015 chưa đạt mục tiêu của Chương trình, mặc dù cơ cấu vốn thu hút đầu tư váo nhóm ngành này có sự chuyển dịch đáng kể, giai đoạn 2011-2015, cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 50,6%; giai đoạn 2010 trở về trước chỉ chiếm 39,6%. Nguyên nhân chưa đạt mục tiêu chương trình do nhiều dự án đăng ký đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 chưa phát huy được hết công suất, một số dự án còn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động.
b) Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp (VA/GO)

· Tính theo giá thực tế, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của nhóm ngành này tăng thêm so với năm 2011 là 1,3%, nâng từ 11% năm 2011 lên 12,3% năm 2015. 

· Tính theo giá năm 2010, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của nhóm ngành này tăng thêm so với năm 2011 là 0,35%, nâng từ 11,71% năm 2011 lên 12,06% năm 2015.

Nhìn chung, tỷ lệ VA/GO của nhóm ngành này vẫn đạt ở mức thấp so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp qua các năm. Tỷ lệ VA/GO theo giá thực tế: năm 2011 nhóm ngành này đạt 11% nhưng toàn ngành đạt 12,2%; năm 2015 nhóm ngành này đạt 12,3% nhưng toàn ngành đạt 12,6 %. Tính theo giá năm 2010: năm 2011 nhóm ngành này đạt 11,71% nhưng toàn ngành đạt 12,1%; năm 2015 nhóm ngành này đạt 12,06% nhưng toàn ngành đạt 12,7%.

c) Năng suất lao động (NSLĐ)

Tính theo giá thực tế, năng suất lao động của nhóm ngành này năm 2015 có xu hướng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2011 (năm 2011 có NSLĐ ở mức 157,4 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 có NSLĐ ở mức 242,6 triệu đồng  giá trị tăng thêm/1 người/năm), cao hơn năng suất lao động bình quân chung của toàn ngành (năm 2011, toàn ngành đạt 103,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 toàn ngành đạt 180,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm).

2.2. Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên

a) Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

· Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN có xu hướng tăng nhẹ, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp ưu tiên tính đến cuối năm 2015 chiếm 60,5%, tăng 0,5% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 60%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN có xu hướng giảm, cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm ngành này cuối năm 2015 chiếm 58,3%, giảm 1,7% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 60%).

· Tính theo giá so sánh năm 1994, cơ cấu GTSXCN có xu hướng giảm, cơ cấu giá trị sản xuất của nhóm ngành này cuối năm 2015 chiếm 62,6%, giảm 1,4% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 64%).

b) Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp (VA/GO)

· Tính theo giá thực tế, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 của nhóm ngành này có xu hướng giảm nhẹ,  năm 2015 giảm so với năm 2011 là 0,2%, giảm từ 13% năm 2011 xuống còn 12,8% năm 2015. 

· Tính theo giá năm 2010, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của nhóm ngành này tăng thêm so với năm 2011 là 0,7%, nâng từ 12,3% năm 2011 lên 13,1% năm 2015.

· Tỷ lệ VA/GO của nhóm ngành này cao hơn so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp qua các năm. Tỷ lệ VA/GO theo giá thực tế: năm 2011 nhóm ngành này đạt 13% nhưng toàn ngành đạt 12,2%; năm 2015 nhóm ngành này đạt 12,8% nhưng toàn ngành đạt 12,6 %. Tính theo giá năm 2010: năm 2011 nhóm ngành này đạt 12,3% nhưng toàn ngành đạt 12,1%; năm 2015 nhóm ngành này đạt 13,1% nhưng toàn ngành đạt 12,7%.

c) Năng suất lao động (NSLĐ): 

Tính theo giá thực tế, năng suất lao động của nhóm ngành này năm 2015 có xu hướng tăng gấp 1,8 lần so với năm 2011 (năm 2011 có NSLĐ ở mức 87,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 có NSLĐ ở mức 156 triệu đồng  giá trị tăng thêm/1 người/năm), thấp hơn năng suất lao động bình quân chung của toàn ngành (năm 2011, toàn ngành đạt 103,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 toàn ngành đạt 180,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm).

3. Lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

3.1. Lĩnh vực công nghệ cao

Theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, thì số dự án đầu tư sản xuất trên địa bàn tỉnh thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao hiện nay rất ít. Theo khảo sát của Sở Công Thương, số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất thuộc ngành công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh tính đến nay chỉ có khoảng 05 doanh nghiệp. Năm 2015, đóng góp về giá trị sản xuất (theo giá thực tế) của 05 doanh nghiệp công nghiệp công nghệ cao chiếm 1% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, tăng 0,2% so với năm 2014, tăng 1% so với năm 2010, do năm 2010 trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.
3.2. Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Căn cứ danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh có đóng góp về giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) chiếm 23,9% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, giảm 2,8% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 26,7%). Trong đó: CNHT dệt may chiếm 11,6%, CNHT da giày chiếm 4,7%, CNHT điện tử - tin học chiếm 1,7%, CNHT ô tô chiếm 3,5%, CNHT cơ khí chế tạo chiếm 2,4%. Nhóm ngành CNHT có mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 10,2%/năm, thấp hơn mức tăng bình quân toàn ngành (tăng 12,7%/năm). Năm 2015, đóng góp về giá trị gia tăng trong giá trị sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp hỗ trợ là 10,9%.

4. Chuyển dịch cơ cấu GTSX công nghiệp theo địa bàn

4.1. Vùng I: gồm các địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom.
· Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN vùng I có xu hướng giảm, cuối năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp vùng I chiếm 93%, giảm 1,3% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 94,3%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN vùng I cũng có xu hướng giảm, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp vùng I cuối năm 2015 chiếm 93,4%, giảm 0,93% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 93,4%).

4.2. Vùng II: gồm thị xã Long Khánh và 06 huyện còn lại: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ

Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN vùng II có xu hướng tăng, cuối năm 2015, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp vùng II chiếm 7%, tăng 1,3% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 5,7%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN vùng II cũng có xu hướng tăng, cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp vùng II cuối năm 2015 chiếm 6,61%, tăng 0,93% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 5,69%).

Nhìn chung, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo vùng/địa bàn có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, nhưng còn chậm, giai đoạn 2011-2015 có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng GTSXCN Vùng II, giảm vùng I.
5. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế 

5.1. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

a) Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
· Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN khu vực FDI có xu hướng tăng, cơ cấu giá trị sản xuất khu vực này tính đến cuối năm 2015 chiếm 83,8%, tăng 3,4% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 80,4%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN khu vực FDI cũng có xu hướng tăng, cơ cấu giá trị sản xuất khu vực này cuối năm 2015 chiếm 82,5%, tăng 2,2% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 80,4%).

· Tính theo giá so sánh năm 1994, cơ cấu GTSXCN khu vực FDI cũng có xu hướng tăng, cuối năm 2015 chiếm 79,1%, tăng 4,1% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 75%).

b) Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp (VA/GO)

· Tính theo giá thực tế, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 của khu vực FDI có xu hướng tăng nhẹ, năm 2015 tăng so với năm 2011 là 0,5%, tăng từ 10,4% năm 2011 lên 10,9% năm 2015. 

· Tính theo giá năm 2010, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của khu vực này tăng thêm so với năm 2011 là 0,2%, nâng từ 10,8% năm 2011 lên 11% năm 2015. 
· Tỷ lệ VA/GO của khu vực này thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp qua các năm. Tỷ lệ VA/GO theo giá thực tế: năm 2011 khu vực này đạt 10,4% nhưng toàn ngành đạt 12,2%; năm 2015 khu vực này đạt 10,9% nhưng toàn ngành đạt 12,6 %. Tính theo giá năm 2010: năm 2011 khu vực này đạt 10,8% nhưng toàn ngành đạt 12,1%; năm 2015 nhóm ngành này đạt 11% nhưng toàn ngành đạt 12,7%. Điều này cho thấy hiệu quả kinh tế của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài chưa cao, năng suất lao động thấp, chủ yếu là gia công nên giá trị gia tăng thấp, thiết bị máy móc chuyển giao cho các dự án đầu tư tại Việt Nam nhìn chung lạc hậu, giá cả cao, lao động FDI phổ biến là lao động phổ thông

c) Năng suất lao động

Tính theo giá thực tế, năng suất lao động của khu vực FDI năm 2015 có xu hướng tăng gấp 1,8 lần so với năm 2011 (năm 2011 có NSLĐ ở mức 95,5 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 có NSLĐ ở mức 168,1 triệu đồng  giá trị tăng thêm/1 người/năm), thấp hơn nhiều so với năng suất lao động bình quân chung của toàn ngành (năm 2011, toàn ngành đạt 103,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 toàn ngành đạt 180,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm).

5.2. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước

a) Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp
· Tính theo giá thực tế, cơ cấu GTSXCN khu vực trong nước có xu hướng giảm, cơ cấu giá trị sản xuất khu vực này tính đến cuối năm 2015 chiếm 16,2%, giảm 3,4% so với năm 2010 (năm 2010 chiếm 19,6%). 

· Tính theo giá so sánh năm 2010, cơ cấu GTSXCN khu vực trong nước cũng có xu hướng giảm từ 19,6% năm 2010 xuống 17,5% năm 2015, giảm 2,2% so với năm 2010.

· Tính theo giá so sánh năm 1994, cơ cấu GTSXCN khu vực FDI cũng có xu hướng giảm từ 25% năm 2011 xuống còn 20,9% năm 2015, giảm 4,1% so với năm 2010.

b) Giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp (VA/GO)

· Tính theo giá thực tế, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2011-2015 của khu vực trong nước có xu hướng tăng cao hơn khu vực FDI, năm 2015 tăng so với năm 2011 là 0,8%, tăng từ 20,5% năm 2011 lên 21,3% năm 2015. 

· Tính theo giá năm 2010, tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 của khu vực này tăng thêm so với năm 2011 là 3,7%, nâng từ 16,8% năm 2011 lên 20,5% năm 2015.

c) Năng suất lao động

Tính theo giá thực tế, năng suất lao động của khu vực trong nước năm 2015 có xu hướng tăng gấp 1,7 lần so với năm 2011 (năm 2011 có NSLĐ ở mức 129,7 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 có NSLĐ ở mức 226,3 triệu đồng  giá trị tăng thêm/1 người/năm), cao hơn nhiều so với năng suất lao động bình quân chung của toàn ngành (năm 2011, toàn ngành đạt 103,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm; năm 2015 toàn ngành đạt 180,8 triệu đồng giá trị tăng thêm/1 người/năm).

Đánh giá chung: 
Mặc dù khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước có cơ cấu GTSXCN chiếm thấp trong cơ cấu toàn ngành (chỉ chiếm chưa đến 20%), nhưng xét về năng suất lao động và tỷ lệ VA/GO của khu vực này đều cao hơn khu vực FDI. Năng suất lao động khu vực trong nước cao gấp 1,3 lần khu vực FDI và tỷ lệ VA/GO gần gấp 02 lần khu vực FDI.

II. Kết quả thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp tại các KCN

II.1. Thu hút đầu tư nước ngoài

1. Tình hình thu hút đầu tư phân theo đối tác đầu tư (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,...);

1.1. Đầu tư của Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia có tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đứng đầu trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai. Tính đến cuối năm 2015, Hàn Quốc có 260 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Đồng Nai, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,26 tỷ USD, chiếm 22,5% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI, đứng thứ nhất. Quy mô vốn bình quân dự án FDI của Hàn Quốc vào Đồng Nai là 16,39 triệu USD/1 dự án, thấp hơn quy mô trung bình một dự án đầu vào Đồng Nai là 18,88 triệu USD/1 dự án.

Trong giai đoạn 2011-2015, Hàn Quốc đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 600,23 triệu USD, với 91 dự án, chiếm 14,6% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, xếp thứ ba trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai, sau Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đăng ký bình quân là 6,63 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, Hàn Quốc đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 3,66 tỷ USD, với 169 dự án, chiếm 24,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, vốn đăng ký bình quân là 21,64 triệu USD/1 dự án.

Nhìn chung, quy mô bình quân dự án của giai đoạn 2011-2015 giảm so với giai đoạn trước, dẫn đến quy mô dự án bình quân của Hàn Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp tính đến cuối năm 2015 có xu hướng giảm so với giai đoạn trước, do đối tượng thu hút đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong đó, lĩnh vực thu hút sự quan tâm đầu tư của Hàn Quốc là:

· Ngành công nghiệp dệt may – giày dép, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,8 tỷ USD (83 dự án), chiếm 59,9% tổng vống đăng ký của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 31,5 triệu USD/1 dự án;
· Tiếp đến là ngành công nghiệp cơ khí, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 816,2 triệu USD (70 dự án), chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 11,7 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành hóa chất, cao su, plastic với tổng vốn đăng ký đầu tư là 356,7 triệu USD (59 dự án), chiếm 8,2% tổng vốn đăng ký của của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 6,05 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành điện – điện tử với tổng vốn đăng ký đầu tư là 260,2 triệu USD (19 dự án), chiếm 6% tổng vốn đăng ký của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 13,7 triệu USD/1 dự án;
Các ngành còn lại có vốn đăng ký đầu tư thấp, gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (chiếm 2,1%, vốn đăng ký bình quân 18,4 triệu USD/1 dự án); Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng (chiếm 1,0%, vốn đăng ký bình quân 8,9 triệu USD/1 dự án); Giấy, sản phẩm từ giấy (chiếm 0,9%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 5,8 triệu USD/1 dự án); Chế biến nông sản thực phẩm (chiếm 0,7%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 7,3 triệu USD/1 dự án); Chế biến gỗ (chiếm 0,3%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 1,45 triệu USD/1 dự án).

Theo địa phương, các dự án đầu tư của Hàn Quốc bố trí không đồng đều tại 7 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: 

· Dự án đầu tư tập trung nhiều nhất tại huyện Nhơn Trạch, với tổng vốn đăng ký đạt 2,65 tỷ USD (106 dự án), chiếm 60,7% vốn đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 24,96 triệu USD/1 dự án. Trong đó: ngành công nghiệp dệt may giày dép được quan tâm đầu tư nhiều nhất, chiếm 62%, sau đó đến ngành cơ khí, chiếm 24,5%; các ngành còn lại chiếm từ 7,1% trở xuống.  

· Thứ hai là thành phố Biên Hòa, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 745,2 triệu USD (79 dự án), chiếm 17,1% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 9,4 triệu USD/1 dự án. Trong đó: ngành công nghiệp dệt may giày dép được quan tâm đầu tư nhiều nhất, chiếm 65,5%, sau đó đến ngành cơ khí, chiếm 15,3%, kế tiếp là ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic, chiếm 12,63%; các ngành còn lại chiếm từ 3,78% trở xuống;

· Thứ ba là huyện Long Thành, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 645,35 triệu USD (53 dự án), chiếm 14,8% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 12,2 triệu USD/1 dự án. Trong đó: ngành công nghiệp dệt may giày dép được quan tâm đầu tư nhiều nhất, chiếm 44%, sau đó đến ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic, chiếm 22,1%; kế tiếp là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác, chiếm 12,9%, tiếp đến là ngành công nghiệp cơ khí, chiếm 8,4%, kế là ngành công nghiệp điện – điện tử, chiếm 7,8%, ngành giấy chiếm 4,8%.

· Thứ tư là huyện Vĩnh Cửu, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 166 triệu USD (03 dự án), chiếm 3,8% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 55,3 triệu USD/1 dự án. Trong đó, ngành dệt may giày dép chiếm 97%, ngành cơ khí chiếm 3%.

· Thứ năm là huyện Trảng Bom, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 148,2 triệu USD (20 dự án), chiếm 3,4% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 7,4 triệu USD/1 dự án. Trong đó: ngành dệt, may, giày dép chiếm 64,4%; ngành chế biến NSTP chiếm 17,5%; cơ khí chiếm 10,1%; hoá chất, cao su, plastic chiếm 5,1%; chế biến gỗ chiếm 1,8%; CN chế biến, chế tạo khác 1,0%.

· Thứ sáu là thị xã Long Khánh, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 6,8 triệu USD (04 dự án), chiếm 0,2% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, vốn đăng ký đầu tư bình quân 1,7 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí chiếm 47,9%; Dệt, may, giày dép chiếm 41,7%; Điện - điện tử chiếm 10,4%.

· Thứ bảy là huyện Thống Nhất, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,5 triệu USD (01 dự án), chiếm 0,03% tổng vốn đăng ký đầu tư của Hàn Quốc, trong đó ngành hoá chất, cao su, plastic chiếm 100%.

1.2. Đầu tư của Đài Loan

Tính đến cuối năm 2015, Đài Loan có 228 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Đồng Nai, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3,93 tỷ USD, chiếm 20,76% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI, đứng thứ hai trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai. Quy mô vốn bình quân dự án FDI của Đài Loan vào Đồng Nai là 17,23 triệu USD/1 dự án, cao hơn quy mô trung bình dự án của Hàn Quốc, thấp hơn quy mô trung bình một dự án đầu vào Đồng Nai là 18,88 triệu USD/1 dự án.

Trong giai đoạn 2011-2015, Đài Loan đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 331,3 triệu USD, với 17 dự án, chiếm 8% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, xếp thứ năm trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai, sau Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Hà Lan, vốn đăng ký bình quân là 19,5 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, Đài Loan đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 3,6 tỷ USD, với 211 dự án, chiếm 24,3% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, vốn đăng ký bình quân là 17,04 triệu USD/1 dự án.

Nhìn chung, quy mô bình quân dự án của giai đoạn 2011-2015 tăng so với giai đoạn trước, dẫn đến quy mô dự án bình quân của Đài Laon đầu tư vào ngành công nghiệp tính đến cuối năm 2015 có xu hướng tăng so với giai đoạn trước.

Trong đó, lĩnh vực thu hút sự quan tâm đầu tư của Đài Loan là:

· Ngành công nghiệp dệt may – giày dép, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,2 tỷ USD (35 dự án), chiếm 55,4% tổng vống đăng ký của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 63,4 triệu USD/1 dự án;
· Tiếp đến là ngành công nghiệp cơ khí, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 495,16 triệu USD (87 dự án), chiếm 12,4% tổng vốn đăng ký của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 5,7 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành hóa chất, cao su, plastic với tổng vốn đăng ký đầu tư là 364,86 triệu USD (35 dự án), chiếm 9,1% tổng vốn đăng ký của của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 10,4 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành điện – điện tử với tổng vốn đăng ký đầu tư là 297,29 triệu USD (15 dự án), chiếm 7,4% tổng vốn đăng ký của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 19,8 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành sản xuất vật liệu xây dựng, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 240,97 triệu USD (14 dự án), chiếm 6% tổng vốn đăng ký của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 17,2 triệu USD/1 dự án;
· Các ngành còn lại có vốn đăng ký đầu tư thấp, gồm: Chế biến gỗ (chiếm 
4,6%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 8,07 triệu USD/1 dự án); CN chế biến, chế tạo khác (chiếm 
1,6%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 7,2 triệu USD/1 dự án); Chế biến NSTP (chiếm 0,8%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 5,6 triệu USD/1 dự án); Giấy, sp từ giấy (chiếm 0,6%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 6,3 triệu USD/1 dự án).

Theo địa phương, các dự án đầu tư của Đài Loan bố trí như sau: 

· Tập trung nhiều nhất tại huyện Nhơn Trạch, với tổng vốn đăng ký đạt 2,23 tỷ USD (70 dự án), chiếm 55,7% vốn đầu tư của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 31,89 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Dệt, may, giày dép chiếm 88,6%; Cơ khí chiếm 4,2%; Khai thác và SXVLXD chiếm 2,8%; Chế biến NSTP chiếm 1,3%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 1,3%; Điện - điện tử chiếm 0,9%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 0,4%; Giấy, sp từ giấy chiếm 0,2%; Chế biến gỗ chiếm 0,2%.

· Thứ hai là thành phố Biên Hòa, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 902,24 triệu USD (66 dự án), chiếm 22,5% tổng vốn đăng ký đầu tư của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 13,67 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Dệt, may, giày dép chiếm28,8%; Điện - điện tử chiếm 24,9%; Chế biến gỗ chiếm 17,3%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 13,7%; Cơ khí chiếm 12,9%; Giấy, sp từ giấy chiếm 2,3%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 0,1%.

· Thứ ba là huyện Trảng Bom, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 592,79 triệu USD (88 dự án), chiếm 14,8% tổng vốn đăng ký đầu tư của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 6,74 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí chiếm 
48,3%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 38,3%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 6,4%; Chế biến gỗ chiếm 4,3%; Dệt, may, giày dép chiếm 1,1%; Chế biến NSTP chiếm 0,9%; Điện - điện tử chiếm 
0,7%; Khai thác và SXVLXD chiếm 
0,1%.

· Thứ tư là huyện Long Thành, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 259,09 triệu USD (14 dự án), chiếm 6,5% tổng vốn đăng ký đầu tư của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 18,5 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Khai thác và SXVLXD chiếm 69,0%; Điện - điện tử chiếm 18,9%; Dệt, may, giày dép chiếm 5,7%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 3,7%; Cơ khí chiếm 2,3%; Chế biến NSTP chiếm 0,4%.

· Thứ năm là thị xã Long Khánh, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 22 triệu USD (02 dự án), chiếm 0,5% tổng vốn đăng ký đầu tư của Đài Loan, vốn đăng ký đầu tư bình quân 11 triệu USD/1 dự án, trong đó ngành dệt may giày dép chiếm 100%.

· Thứ sáu là huyện Định Quán, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 562 ngàn USD (01 dự án), chiếm 0,01% tổng vốn đăng ký đầu tư của Đài Loan,  trong đó, ngành chế biến gỗ chiếm 100%.

1.3. Đầu tư của Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia có hoạt động đầu tư vào ngành công nghiệp Đồng Nai với tổng vốn đầu tư lớn, đứng thứ ba trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai. Tính đến cuối năm 2015, Nhật Bản có 183 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Đồng Nai, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3,33 tỷ USD, chiếm 17,58% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI. Quy mô vốn bình quân dự án FDI của Nhật Bản vào Đồng Nai là 18,2 triệu USD/1 dự án, thấp hơn quy mô trung bình một dự án đầu vào Đồng Nai là 18,88 triệu USD/1 dự án.

Trong giai đoạn 2011-2015, Nhật Bản đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 1,25 tỷ USD, với 104 dự án, chiếm 30,3% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, đứng đầu trong 38 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Đồng Nai, vốn đăng ký bình quân là 12,02 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, Nhật Bản đầu tư vào công nghiệp Đồng Nai 2,07 tỷ USD, với 79 dự án, chiếm 14% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp toàn tỉnh, vốn đăng ký bình quân là 26,27 triệu USD/1 dự án.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2015, Đồng Nai đã thu hút được rất nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản, với cơ cấu vốn đăng ký đầu tư lớn nhất so với 38 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Đồng Nai trong giai đoạn 2011-2015, tuy quy mô vốn đăng ký đầu tư bình quân của dự án có giảm so với giai đoạn trước, do đối tượng doanh nghiệp thu hút trong giai đoạn này chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhằm mục tiêu tham gia phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, lĩnh vực thu hút sự quan tâm đầu tư của Nhật Bản là:

· Ngành công nghiệp cơ khí, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,46 tỷ USD (75 dự án), chiếm 42,4% tổng vống đăng ký của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 19,5 triệu USD/1 dự án;
· Tiếp đến là ngành công nghiệp điện – điện tử, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 661,7 triệu USD (23 dự án), chiếm 19,2% tổng vốn đăng ký của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 28,77 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành hóa chất, cao su, plastic với tổng vốn đăng ký đầu tư là 489,3 triệu USD (32 dự án), chiếm 14,2% tổng vốn đăng ký của của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 15,3 triệu USD/1 dự án;
· Kế tiếp là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 335,8 triệu USD (24 dự án), chiếm 9,73% tổng vốn đăng ký của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 13,99 triệu USD/1 dự án;
· Các ngành còn lại có vốn đăng ký đầu tư thấp, gồm: Chế biến NSTP (chiếm 3,54%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 20,36 triệu USD/1 dự án); Điện - nước (chiếm 3,24%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 37,3 triệu USD/1 dự án); Giấy, sp từ giấy (chiếm 1,73%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 9,96 triệu USD/1 dự án); Khai thác và SXVLXD (chiếm 0,99%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 17,05 triệu USD/1 dự án); Dệt, may, giày dép (chiếm 0,90%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 17,05 triệu USD/1 dự án); Chế biến gỗ (chiếm 0,45%, vốn đăng ký đầu tư bình quân 7,75 triệu USD/1 dự án).
Theo địa phương, các dự án đầu tư của Nhật Bản bố trí như sau: 

· Tập trung nhiều nhất tại thành phố Biên Hòa, với tổng vốn đăng ký đạt 2,06 tỷ USD (95 dự án), chiếm 59,7% vốn đầu tư của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 21,7 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí
 chiếm 29,6%; Điện - điện tử chiếm 26,0%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm
19,8%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 8,4%; Chế biến NSTP chiếm 
5,8%; Điện - nước chiếm 5,4%; Giấy, sp từ giấy chiếm 1,9%; Khai thác và SXVLXD chiếm 1,2%; Dệt, may, giày dép chiếm 1,0%; Chế biến gỗ chiếm 0,8%.

· Thứ hai, tập trung tại huyện Long Thành, với tổng vốn đăng ký đạt 1,06 tỷ USD (50 dự án), chiếm 30,6% vốn đầu tư của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 21,15 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí
 chiếm 64,9%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 12,4%; Điện - điện tử chiếm 11,9%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 7,4%; Giấy, sp từ giấy chiếm 
2,1%; Dệt, may, giày dép chiếm 0,6%; Chế biến NSTP chiếm 
0,5%; Điện - nước chiếm 0,3%.

· Thứ ba, tập trung tại huyện Nhơn Trạch, với tổng vốn đăng ký đạt 288,6 triệu USD (43 dự án), chiếm 8,4% vốn đầu tư của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 6,71 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí chiếm 72,2%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 14,4%; Điện - điện tử chiếm 
6,9%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 6,2%; Dệt, may, giày dép chiếm 0,2%.

· Thứ tư, huyện Trảng Bom, với tổng vốn đăng ký đạt 36,04 triệu USD (07 dự án), chiếm 1% vốn đầu tư của Nhật Bản, vốn đăng ký đầu tư bình quân 5,15 triệu USD/1 dự án. Trong đó: Cơ khí chiếm 74,9%; CN chế biến, chế tạo khác chiếm 11,1%; Dệt, may, giày dép chiếm 11,1%; Hoá chất, cao su, plastic chiếm 2,9%.

· Thứ năm, huyện Vĩnh Cửu, với tổng vốn đăng ký đạt 9,2 triệu USD (01 dự án), chiếm 0,3% vốn đầu tư của Nhật Bản, trong đó ngành sản xuất vật liệu xây dựng chiếm 100%.
1.4. Mười quốc gia, vùng lãnh thổ có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào Đồng Nai chiếm từ 1,02% đến 7,03%, xếp theo thứ tự cơ cấu giảm dần như sau: Bristish Virgin Island (chiếm 7,03%), Singapore (chiếm 4,49%), Thổ Nhĩ Kỳ (chiếm 3,49%), Thái Lan (chiếm 3,47%), Trung Quốc (chiếm 3,46%), Samoa (chiếm 3,3%), Hà Lan (chiếm 3,13%), Thụy sĩ (chiếm 2,8%), Malaixia (chiếm 2,27%), Cayman Island (chiếm 1,16%), Brunei (chiếm 1,02%) – chi tiết xem phần phụ lục.
2. Tình hình thu hút đầu tư FDI phân theo ngành/lĩnh vực 

2.1. Phân theo lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Tính đến cuối năm 2015, tỉnh Đồng Nai thu hút được 259 dự án thuộc ngành CNHT, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 8,5 tỷ USD, chiếm 45% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 89 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 2,28 tỷ USD, chiếm 55,3% vốn đăng ký toàn ngành công nghiệp; giai đoạn từ năm 2010 trở về trước thu hút được 170 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư là 6,24 tỷ đồng, chiếm 42,2% vốn đăng ký đầu tư toàn ngành công nghiệp. Tập trung vào các ngành sau:

a) CNHT dệt may - da giày: là ngành thu hút được nhiều vốn và dự án đầu tư, tính đến cuối năm 2015 thu hút được 93 dự án với vốn đầu tư đạt 5,78 tỷ USD, chiếm 67,8% ngành CNHT. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 33 dự án, vốn đăng ký là 1,16 tỷ USD, chiếm 50,7% vốn ngành CNHT; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 60 dự án, với vốn đăng ký là 4,6 tỷ USD. Sản phẩm tập trung chủ yếu sản xuất sợi, vải, chỉ may và phụ liệu cho ngành may, giày dép.

b) CNHT ô tô: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 85 dự án, với vốn đăng ký là 1,23 tỷ USD, chiếm 14,4% trong cơ cấu ngành CNHT. Trong đó: giai đoạn 2011-2015, thu hút được 20 dự án, với vốn đăng ký là 384,8 triệu USD, chiếm 16,9%; giai đoạn từ năm 2010 trở về trước thu hút được 65 dự án, với vốn đăng ký là 841,85 triệu USD, chiếm 13,5% vốn ngành CNHT. Sản phẩm tập trung chủ yếu lốp xe, linh kiện, phụ tùng ô tô.

c) CNHT điện tử: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 35 dự án, với vốn đăng ký là 628,6 triệu USD, chiếm 7,4% trong cơ cấu ngành CNHT. Trong đó: giai đoạn 2011-2015, thu hút được 15 dự án, với vốn đăng ký là 81,35 triệu USD, chiếm 3,6%; giai đoạn từ năm 2010 trở về trước thu hút được 20 dự án, với vốn đăng ký là 547,26 triệu USD, chiếm 8,8% vốn ngành CNHT. Sản phẩm tập trung chủ yếu là linh kiện, bảng mạch điện tử.

d) CNHT công nghệ cao: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 07 dự án, với vốn đăng ký là 616,55 triệu USD, chiếm 7,2% trong cơ cấu ngành CNHT. Trong đó: giai đoạn 2011-2015, thu hút được 05 dự án, với vốn đăng ký là 515,05 triệu USD, chiếm 22,6%; giai đoạn từ năm 2010 trở về trước thu hút được 02 dự án, với vốn đăng ký là 101,5 triệu USD, chiếm 1,6% vốn ngành CNHT. Sản phẩm tập trung chủ yếu là linh kiện của máy móc thiết bị dùng trong y khoa, thiết bị y tế; linh kiện, phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô; linh kiện điện di động; sản xuất thiệt bị điện tử và quang học; thiết bị thu tín hiệu truyền hình và vệ tinh; thiết bị truyền hình cáp; thiết bị an ninh.

e) CNHT cơ khí chế tạo: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 39 dự án, với vốn đăng ký là 269,88 triệu USD, chiếm 3,2% trong cơ cấu ngành CNHT. Trong đó: giai đoạn 2011-2015, thu hút được 16 dự án, với vốn đăng ký là 143,2 triệu USD, chiếm 6,3%; giai đoạn từ năm 2010 trở về trước thu hút được 23 dự án, với vốn đăng ký là 126,6 triệu USD, chiếm 2% vốn ngành CNHT. Sản phẩm tập trung chủ yếu là khuôn mẫu, chi tiết máy.

2.2. Phân theo nhóm ngành công nghiệp

a) Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn

Cơ cấu vốn thu hút đầu tư váo nhóm ngành này có sự chuyển dịch đáng kể, giai đoạn 2011-2015, cơ cấu vốn thu hút đầu tư chiếm 50,6%; giai đoạn 2010 trở về trước chỉ chiếm 39,6%, góp phần nâng cơ cấu vốn đăng ký đầu tư lũy kế đến cuối năm 2015. Đến cuối năm 2015, nhóm ngành này thu hút được 579 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 7,95 tỷ USD, chiếm 42% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI. Chi tiết nhóm ngành này như sau:

(1) Ngành công nghiệp cơ khí

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 291 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,07 tỷ USD, chiếm 21,5% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ hai trong 10 nhóm ngành công nghiệp,vốn đăng ký bình quân là 13,97 triệu USD/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 78 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,5 tỷ USD, chiếm 36,4% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, có cơ cấu lớn nhất so với các ngành công nghiệp khác, xếp thứ nhất trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 19,23 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 213 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,57 tỷ USD, chiếm 17,3% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 12,05 triệu USD/1 dự án.

Nhìn chung, giai đoạn 2011-2015, ngành công nghiệp cơ khí rất được sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp FDI, có cơ cấu vốn thu hút đầu tư lớn nhất so với các ngành công nghiệp khác, với quy mô vốn đăng ký đầu tư trung bình của dự án tăng nhiều so với giai đoạn trước.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp cơ khí có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Nhơn Trạch chiếm 36,7%; Long Thành chiếm 27,5%; Biên Hòa chiếm 23,3%; Trảng Bom chiếm 9,8%; Long Khánh chiếm 2,5%; Vĩnh Cửu chiếm 0,1%; Định Quán chiếm 0,03%.   

(2) Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 211 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,44 tỷ USD, chiếm 12,9% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ ba trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 11,59 triệu USD/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 43 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 359,9 triệu USD, chiếm 8,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ tư trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 8,37 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 168 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2,08 tỷ USD, chiếm 14,1% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 12,4 triệu USD/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 45,2%; Long Thành chiếm 23,1%; Nhơn Trạch chiếm 20,4%; Trảng Bom chiếm 11,0%; Long Khánh chiếm 0,2%; Thống Nhất chiếm 0,1%.

(3) Ngành công nghiệp điện – điện tử

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 77 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,44 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ năm trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 18,7 triệu USD/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 33 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 225,6 triệu USD, chiếm 5,5% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ sáu trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 6,8 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 44 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,2 tỷ USD, chiếm 8,2% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 27,6 triệu USD/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp điện – điện tử có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 61,7%, Nhơn Trạch chiếm 20,6%, Long Thành chiếm 15,8%, Long Khánh chiếm 1,4%, Trảng Bom chiếm 0,5%.

b) Nhóm ngành công nghiệp ưu tiên

Về cơ cấu vốn thu hút đầu tư váo nhóm ngành này có xu hướng giảm, giai đoạn 2010 trở về trước chiếm đến 60,4%, giai đoạn 2011-2015 giảm, chỉ chiếm 49,4%, lũy kế đến năm 2015 nhóm ngành này thu hút được 423 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 10,97 tỷ USD, chiếm 58% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI. Chi tiết nhóm ngành này như sau:

(1) Ngành dệt may giày dép

Trong thời gian qua, ngành công nghiệp dệt may giày dép trên địa bàn tỉnh phát triển rất mạnh, nhiều doanh nghiệp FDI quan tâm đầu tư vào ngành này, tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 195 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 7,1 tỷ USD, chiếm 37,6% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ nhất trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 36,4 triệu USD/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 64 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,25 tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ hai trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 19,6 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 131 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5,8 tỷ USD, chiếm 39,6% % tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 44,68 triệu USD/1 dự án.

Nhìn chung, mặc dù ngành công nghiệp dệt may giày dép tiếp tục được nhà đầu tư FDI quan tâm đầu tư phát triển nhưng quy mô vốn đăng ký đầu tư trung bình của dự án giảm, dẫn đến cơ cấu vốn đăng ký đầu tư có giảm xuống từ 39,6% cuối năm 2010 xuống còn 37,6% cuối năm 2015.

Phân theo địa phương, ngành dệt may giày dép có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Nhơn Trạch chiếm 70,5%; Biên Hòa chiếm 12,5%; Trảng Bom chiếm 7,4%; Long Thành chiếm 
5,0%; Vĩnh Cửu chiếm 2,3%; Xuân Lộc chiếm 1,2%; Long Khánh chiếm 1,0%; Tân Phú chiếm 0,1%.

(2) Ngành công nghiệp chế biến NSTP

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 61 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,59 tỷ USD, chiếm 8,4% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ tư trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 26,1 triệu USD/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 26 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 360,1 triệu USD, chiếm 8,7% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, xếp thứ ba trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 13,85 triệu USD/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 35 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1,23 tỷ USD, chiếm 8,3% tổng vốn đăng ký đầu tư FDI vào ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 35,2 triệu USD/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 80,3%; Long Thành chiếm 8,4%; Trảng Bom chiếm 7,2%; Thống Nhất chiếm 2,4%; Nhơn Trạchchiếm 1,7%.

(3) Các ngành công nghiệp có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư thấp, chiếm từ 4,1% trở xuống trong cơ cấu vốn đầu tư FDI, gồm: 

· Chế biến gỗ: tính đến cuối năm 2015 thu hút được 53 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 770,05 triệu USD, chiếm 4,1% tổng vốn đăng ký đầu tư của FDI, xếp thứ sáu trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 14,5 triệu USD/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 13 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 39,3 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 3,02 triệu USD/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 40 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 730,75 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 18,3 triệu USD/1 dự án

· CN chế biến, chế tạo khác:  tính đến cuối năm 2015 thu hút được 56 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 707,23 triệu USD, chiếm 3,7% tổng vốn đăng ký đầu tư của FDI, xếp thứ bảy trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 12,6 triệu USD/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 27 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 314,79 triệu USD, xếp thứ năm trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân 11,66 triệu USD/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 29 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 392,4 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 13,5 triệu USD/1 dự án.

· Khai thác và SXVLXD: tính đến cuối năm 2015 thu hút được 27 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 380,6 triệu USD, chiếm 2,0% tổng vốn đăng ký đầu tư của FDI, xếp thứ tám trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 14,09 triệu USD/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 07 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 22,8 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 3,26 triệu USD/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 20 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 357,74 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 17,88 triệu USD/1 dự án.

· Điện – nước: tính đến cuối năm 2015 thu hút được 4 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 221,8 triệu USD,  chiếm 1,2% tổng vốn đăng ký đầu tư của FDI, xếp thứ 
hin trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 109,2 triệu USD/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 02 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 3,39 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 1,69 triệu USD/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 02 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 218,4 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 109,2 triệu USD/1 dự án.

· Giấy, sp từ giấy:  tính đến cuối năm 2015 thu hút được 27 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 190,7 triệu USD,  chiếm 1,0% tổng vốn đăng ký đầu tư của FDI, xếp cuối cùng trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 7,06 triệu USD/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 11 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 45,4 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 4,13 triệu USD/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 16 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 145,29 triệu USD, vốn đăng ký bình quân 9,08 triệu USD/1 dự án.

3. Tình hình thu hút đầu tư FDI phân theo địa bàn – lãnh thổ

3.1. Vùng I

Vùng I: gồm các địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, với thế mạnh về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là khu công, cụm công nghiệp – TTCN nghiệp tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư SXKD với nhiều dự án đầu tư mới đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn 2011-2015, vùng I thu hút được 284 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3,88 tỷ USD, vốn đăng ký bình quân là 13,68 triệu USD/1 dự án, chiếm 94,2% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của FDI (Trong đó: Long Thành có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 38,8%, Nhơn Trạch chiếm 31,9%, Tp Biên Hòa chiếm 15,5%, Trảng Bom chiếm 8,1%). 

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, vùng I thu hút được 688 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 14,5 tỷ USD, vốn đăng ký bình quân là 21,09 triệu USD/1 dự án, chiếm 98,1% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của FDI (Trong đó: Nhơn Trạch có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 42,7%, Tp Biên Hòa chiếm 36,7%, Trảng Bom chiếm 10,1%, Long Thành chiếm 8,6%).

Lũy kế đến cuối năm 2015, vùng I thu hút được 972 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 18,4 tỷ USD, vốn đăng ký bình quân là 73,3 triệu USD/1 dự án, chiếm 97,2% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư khu vực FDI (Trong đó: Nhơn Trạch có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 40,4%, Tp Biên Hòa chiếm 32%, Long Thành chiếm 15,2%, Trảng Bom chiếm 9,7%).

3.2. Vùng II

Vùng II: gồm các địa bàn huyện: thị xã Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu, huyện Thống Nhất, huyện Định Quán, huyện Xuân Lộc, huyện Tân Phú, huyện Cẩm Mỹ, là vùng có xuất phát điểm công nghiệp thấp, với thế mạnh nguồn lao động dồi dào với kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, đã tập trung thu hút phát triển một số ngành công nghiệp, sản xuất công nghiệp bước đầu phát triển, một số dự án được đưa vào hoạt động.

Trong giai đoạn 2011-2015, vùng II thu hút được 20 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 238,3 triệu USD, vốn đăng ký bình quân là 11,9 triệu USD/1 dự án, chiếm 5,8% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của FDI (Trong đó: Long Khánh có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 4,5%, Thống Nhất chiếm 0,6%, Vĩnh Cửu chiếm 0,25%, Tân Phú chiếm 0,21%, Xuân Lộc chiếm 0,16%). 

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, vùng II thu hút được 10 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 286,2 triệu USD, vốn đăng ký bình quân là 28,6 triệu USD/1 dự án, chiếm 1,9% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của FDI (Trong đó: Vĩnh Cửu có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 1,1%, Xuân Lộc chiếm 0,5%, Long Khánh chiếm 0,2%, Thống Nhất chiếm 0,1%, Định Quán chiếm 0,01%).

Lũy kế đến cuối năm 2015, vùng II thu hút được 30 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 524,5 triệu USD, vốn đăng ký bình quân là 108,06 triệu USD/1 dự án, chiếm 2,8% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư khu vực FDI (Trong đó: Long Khánh có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 1,1%, Vĩnh Cửu chiếm 0,9%, Xuân Lộc chiếm 0,5%, Thống Nhất chiếm 0,2%, Tân Phú chiếm 0,05%, Định Quán chiếm 0,01%).

II.2. Thu hút đầu tư trong nước

1. Tình hình thu hút đầu tư phân theo ngành/lĩnh vực 

1.1. Ngành công nghiệp cơ khí

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 56 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 7.576 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ nhất trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 135 tỷ đồng/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 12 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.646 tỷ đồng, chiếm 38,1% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ nhất trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 220,5 tỷ đồng1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 44 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.930 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, vốn đăng ký bình quân là 112 tỷ đồng/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp cơ khí có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Nhơn Trạch chiếm 59,0%; Biên Hòa chiếm 25,4%; Long Thành chiếm 12,7%; Trảng Bom chiếm 2,8%; Định Quán chiếm 0,05%.

1.2. Ngành công nghiệp Chế biến NSTP

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 36 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.821 tỷ đồng, chiếm 18,7% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ hai trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 134 tỷ đồng/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 9 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.006 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ ba trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 111,7 tỷ đồng/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 27 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 3.816 tỷ đồng, chiếm 20,3% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, vốn đăng ký bình quân là 141,3 tỷ đồng/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp chế biến NSTP có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 70,8%, Thống Nhất chiếm 16,6%, Trảng Bom chiếm 8,7%, Nhơn Trạch chiếm 3,1%, Long Khánh chiếm 0,6%, Định Quán chiếm 0,2%.

1.3. Ngành khai thác và SXVLXD

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 45 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.577 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ ba trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 102 tỷ đồng/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 6 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 447 tỷ đồng, chiếm 6,4% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ tư trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 74,5 tỷ đồng/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 39 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.130 tỷ đồng, chiếm 22% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, vốn đăng ký bình quân là 105,9 tỷ đồng/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Nhơn Trạch chiếm 81,1%, Biên Hòa chiếm 9,4%, Long Thành chiếm 6,3%, Định Quán chiếm 2,9%, Vĩnh Cửu chiếm 0,3%

1.4. Ngành hoá chất, cao su, plastic

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 51 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.837 tỷ đồng, chiếm 11% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ tư trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 56 tỷ đồng/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 9 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.218 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ hai trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 135,3 tỷ đồng/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 42 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.619 tỷ đồng, chiếm 8,6% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, vốn đăng ký bình quân là 38,6 tỷ đồng/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 27,5%, Thống Nhất chiếm 23,8%, Nhơn Trạch chiếm 23,4%, Long Thành chiếm 21,4%, Trảng Bom chiếm 3,3%, Định Quán chiếm 0,7%.

1.5. Ngành công nghiệp điện – điện tử

Tính đến cuối năm 2015, ngành này thu hút được 21 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.982 tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ năm trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 94 tỷ đồng/1 dự án. 

Tính riêng giai đoạn 2011-2015 thu hút được 03 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 300 tỷ đồng, chiếm 4,3% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, xếp thứ tám trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 100 tỷ đồng/1 dự án.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, tổng số dự án thu hút được là 18 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.682 tỷ đồng, chiếm 9,0% tổng vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp của khu vực trong nước, vốn đăng ký bình quân là 93,4 tỷ đồng/1 dự án.

Phân theo địa phương, ngành công nghiệp điện – điện tử có phân bố vốn đăng ký đầu tư như sau: Biên Hòa chiếm 40,3%, Long Thành chiếm 25,8%, Nhơn Trạch chiếm 23,6%, Định Quán chiếm 10,1%, Trảng Bom chiếm 0,3%.

1.6. Các nhóm ngành công nghiệp còn lại (có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm từ 6,5% trở xuống)
· Ngành Điện - nước: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 10 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 1.677 tỷ đồng,  chiếm 6,5% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, xếp thứ sáu trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 168 tỷ đồng/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 02 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 416 tỷ đồng, chiếm 6%, vốn đăng ký bình quân 208 tỷ đồng/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 8 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 1.261 tỷ đồng, chiếm 6,1%, vốn đăng ký bình quân 157,6 tỷ đồng/1 dự án.

· Giấy, sp từ giấy: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 18 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 789 tỷ đồng,  chiếm 3,07% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, xếp thứ bảy trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 44 tỷ đồng/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 04 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 380 tỷ đồng, chiếm 5,5%, vốn đăng ký bình quân 95 tỷ đồng/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 14 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 409 tỷ đồng, chiếm 2,2%, vốn đăng ký bình quân 29,2 tỷ đồng/1 dự án.

· Dệt, may, giày dép: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 19 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 786 tỷ đồng,  chiếm 3,06% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, xếp thứ tám trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 41 tỷ đồng/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 05 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 310 tỷ đồng, chiếm 4,5%, vốn đăng ký bình quân 62 tỷ đồng/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 14 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 476 tỷ đồng, chiếm 2,5%, vốn đăng ký bình quân 34 tỷ đồng/1 dự án.

· Chế biến gỗ: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 29 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 669 tỷ đồng,  chiếm 2,6% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, xếp thứ chín trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 23 tỷ đồng/1 dự án. Trong đó: giai đoạn 2011-2015 thu hút được 07 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 221 tỷ đồng, chiếm 3,2%, vốn đăng ký bình quân 31,6 tỷ đồng/1 dự án; giai đoạn từ 2010 trở về trước thu hút được 22 dự án, với vốn đăng ký đầu tư là 448 tỷ đồng, chiếm 2,4%, vốn đăng ký bình quân 20,4 tỷ đồng/1 dự án.

· CN chế biến, chế tạo khác: Tính đến cuối năm 2015 thu hút được 04 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 6 tỷ đồng, chiếm 0,02% tổng vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, xếp cuối cùng trong 10 nhóm ngành công nghiệp, vốn đăng ký bình quân là 2 tỷ đồng/1 dự án, các dự án này thu hút được ở giai đoạn từ 2010 trở về trước.

2. Tình hình thu hút đầu tư phân theo địa bàn – lãnh thổ 
2.1. Vùng I (gồm: Tp Biên Hòa, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom) 

Trong giai đoạn 2011-2015, vùng I thu hút được 46 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 5.260 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 114,3 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 75,8% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước (Trong đó: Nhơn Trạch có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 42,8%, Long Thành chiếm 21,1%, Biên Hòa chiếm 9,7%, Trảng Bom chiếm 2,2%). 

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, vùng I thu hút được 212 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 18.278 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 86,2 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 97,3% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước (Trong đó: Nhơn Trạch có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 47,5%, Tp Biên Hòa chiếm 40,7%, Long Thành chiếm 5,5%, Trảng Bom chiếm 3,6%). 

Lũy kế đến cuối năm 2015, vùng I thu hút được 258 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 23.538 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 91,2 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 91,2% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước (Trong đó: Nhơn Trạch có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư chiếm cao nhất, chiếm 46,2%, Biên Hòa chiếm 32,3%, Long Thành chiếm 9,7%, Trảng Bom chiếm 3,2%).

2.2. Vùng II (gồm thị xã Long Khánh và 06 huyện còn lại: Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ)

Trong giai đoạn 2011-2015, vùng II thu hút được 11 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.683 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 153 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 24,2% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước, tập trung vào 03 huyện có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư như sau: Thống Nhất chiếm 22,9%, Định Quán chiếm 0,6%, Long Khánh chiếm 0,6%.

Giai đoạn từ năm 2010 trở về trước, vùng II thu hút được 20 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 500 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 25 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 2,7% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước (Trong đó: Định Quán chiếm 1,8%, Long Khánh chiếm 0,3%, Thống Nhất chiếm 0,3%, Vĩnh Cửu chiếm 0,2%). 

Lũy kế đến cuối năm 2015, vùng II thu hút được 31 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.183 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân là 70,4 tỷ đồng/1 dự án, chiếm 8,5% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của khu vực trong nước (Trong đó: Thống Nhất chiếm 6,4%, Định Quán chiếm 1,5%, Long Khánh chiếm 0,4%, Vĩnh Cửu chiếm 0,2).
III. Đánh giá trình độ công nghệ
Theo kết quả khảo sát trình độ công nghệ sản xuất của 706 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, bao gồm 522 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 184 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (do SKHCN thực hiện), trình độ công nghệ như sau:

· Trung bình: chiếm 18,4% (130 DN);
· Trung bình tiên tiến: chiếm 73,1% (516 DN);
· Tiên tiến: chiếm 8,5% (60 DN).

III.1. Theo khu vực kinh tế

a) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước

· Trung bình: 27,2% (50 DN);
· Trung bình tiên tiến: 66,3% (122 DN);
· Tiên tiến: chiếm 6,5% (12 DN).

b) Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

· Trung bình: 15,3% (80 DN);
· Trung bình tiên tiến: chiếm 75,5% (394DN);

· Tiên tiến: chiếm 9,2% (48 DN).

III.2. Theo ngành công nghiệp

Các ngành công nghiệp đều đạt “trình độ công nghệ trung bình tiên tiến” xếp từ cao đến thấp như sau: 
1. Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm
· Đây là ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng đầu trong 8 ngành được khảo sát (τ = 71.96), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.71, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 50 doanh nghiệp được khảo sát thì có 9 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 18%; 38 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 76%; 3 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 6%.

· Thành phần kỹ thuật và con người: đạt trình độ trung bình tiên tiến: 

· Thiết bị công nghệ (TBCN) trong lĩnh vực này chủ yếu sản xuất từ các nước phát triển (32%) và các nước G7 (68%), mức độ tự động hoá của TBCN đạt trình độ tiên tiến (Ktđh ≥ 90%), mức độ đổi mới TBCN đạt trình độ trung bình (15% ≤ Kđm < 20%); 

· Nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở lên có tỷ lệ cán bộ quản lý đạt trình độ tiên tiến. Tuy nhiên khi xét đến chỉ tiêu về tỷ lệ thợ bậc cao (5% ≤ H2 < 10%) và tỷ lệ chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (0,1% ≤ Kđt < 0,5%) thì lĩnh vực này chỉ đạt trình độ trung bình thấp.

· Xét về yếu tố thông tin và tổ chức thì các doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã thực hiện xử lý tốt các yếu tố thông tin về kỹ thuật, quản lý, chi phí mua bán, trao đổi cập nhật thông tin để thực hiện đầu tư tiếp nhận và cập nhật kịp thời các bí quyết công nghệ đảm bảo cung cấp, phục vụ theo nhu cầu của xã hội công nghiệp. Bên cạnh đó cũng cần xét đến đặc thù của lĩnh vực chế biến thực phẩm là nhóm ngành có liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng nên các doanh nghiệp rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, hệ thống quản lý chất lượng và đã có đầu tư thích đáng cho vấn đề này về mặt công nghệ. 

2. Ngành công nghiệp hóa chất
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 2 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 71.57), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.71, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 60 doanh nghiệp được khảo sát thì có 7 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 11%; 39 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 65%; 14 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 24%.

· Thành phần kỹ thuật, con người và tổ chức trong lĩnh vực hoá chất đạt trình độ trung bình tiên tiến:

· TBCN trong lĩnh vực này chủ yếu các nước G7 (72%), mức độ tự động hoá của TBCN đạt trình độ tiên tiến (Ktđh ≥ 90%), mức độ đổi mới TBCN đạt trình độ trung bình (15% ≤ Kđm < 20%), mức độ đồng bộ TBCN tương đối thấp (45% ≤ Kđb < 60%); 

· Nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở lên có tỷ lệ cán bộ quản lý đạt trình độ tiên tiến. Tuy nhiên khi xét đến chỉ tiêu về tỷ lệ thợ bậc cao (5% ≤ H2 < 10%) và tỷ lệ chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (0,1% ≤ Kđt < 0,5%) thì lĩnh vực này chỉ đạt trình độ trung bình thấp;

· Hệ thống quản lý hiệu suất thiết bị, chiến lược phát triển, quản lý sản xuất và bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Tuy nhiên tiêu chí về phát triển đổi mới sản phẩm trong hệ thống tiêu chí tổ chức khá thấp (1% ≤ Ksp < 5%).

· Hệ thống tiêu chí về thông tin về quản lý, sản xuất, cập nhật thông tin…trong lĩnh vực hoá chất được các doanh nghiệp thực hiện khá tốt, đạt trình độ tiên tiến.

3. Ngành công nghiệp điện – điện tử
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 3 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 69.71), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.69, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 36 doanh nghiệp được khảo sát thì có 4 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 11%; 29 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 80%; 3 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 9%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực điện điện tử, thành phần kỹ thuật đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần con người đạt trình độ trung bình; thành phần thông tin và quản lý đạt trình độ tiên tiến, trong đó: 

· Thành phần kỹ thuật trong lĩnh vực điện, điện tử đứng hàng thứ 2 trong 8 lĩnh vực ngành nghề khảo sát và cũng là lĩnh vực được đầu tư khá sớm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với hầu hết TBCN xuất xứ từ các nước G7 (82%), chính vì thế hệ số hao mòn thiết bị khá cao (45% ≤  Kh < 60%). Tuy nhiên mức độ tự động hoá  (Ktđh ≥ 90%) và hiệu quả sản xuất về mặt sử dụng năng lượng của TBCN (Kđb ≥ 75%) trong lĩnh vực này đạt trình độ tiên tiến;

· Thành phần con người trong lĩnh vực điện, điện tử đứng hàng thứ 4 trong 8 lĩnh vực, đạt trình độ trung bình (56.7%). Chỉ tiêu thành phần về tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học thì trong lĩnh này đạt trình độ khá cao, năng suất lao động đạt 97.2%. Tuy nhiên tỷ lệ lao động thợ bậc cao (39.5%) và tỷ lệ chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (22.8%) đạt có số điểm thấp, dẫn đến hệ lụy là chỉ tiêu thành phần con người theo cơ cấu lĩnh vực đạt trình độ trung bình;

4. Ngành công nghiệp cơ khí
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 4 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 68.79), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.68, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 200 doanh nghiệp được khảo sát thì có 26 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 13%; 158 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 79%; 16 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 8%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực cơ khí, thành phần kỹ thuật, thành phần con người và tổ chức đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần thông tin và quản lý đạt trình độ tiên tiến, trong đó:

· Thành phần kỹ thuật trong cơ khí đứng hàng thứ 5 trong 8 lĩnh vực ngành nghề khảo sát và cũng là lĩnh vực được đầu tư khá sớm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với hầu hết TBCN xuất xứ từ các phát triển (42%) và nước G7 (58%), chính vì thế hệ số hao mòn thiết bị khá cao (45% ≤  Kh < 60%). Hiện nay mức độ đổi mới (39%) và mức độ đồng bộ của TBCN (28.2%) trong lĩnh vực cơ khí đang mở trình độ thấp do cường độ vốn đầu tư cho TBCN cao. Tuy nhiên mức độ tự động hoá  (Ktđh ≥ 90%) và tỷ lệ chi phí năng lượng sản xuất (Kđb ≥ 75%) trong lĩnh vực này đạt trình độ tiên tiến, cho thấy các doanh nghiệp sử dụng năng lượng đạt hiệu quả cao trong sản xuất;

· Trong thành phần con người, chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học đạt số điểm khá cao. Tuy nhiên tỷ lệ lao động thợ bậc cao (42%), tỷ lệ công nhân đã qua huấn luyện, đào tạo (46.6%) và tỷ lệ chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (23.6%) đạt mức số điểm trung bình thấp, cho thấy nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực này chưa sẵn sàng nắm bắt và tiếp thu được những công nghệ mới, đều này một phần cũng do các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa có quan tâm đến đúng mức đến đào tạo và nghiên cứu phát triển;

· Trong thành phần tổ chức, các chỉ tiêu nhìn chung đạt trình độ trung bình tiên tiến. Tuy nhiên chỉ tiêu đổi mới sản phẩm khá thấp (29.5%), cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa có sự năng động đổi mới sản phẩm (mẫu mã, tính năng) hàng năm, đều này cũng là một phần hệ luỵ của công tác đào tạo và nghiên cứu phát triển.

5. Ngành sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 5 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 66.94), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.657, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 53 doanh nghiệp được khảo sát thì có 5 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 9%; 158 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 77%; 7 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 14%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực nhựa và các sản phẩm từ nhựa, thành phần kỹ thuật, thành phần con người và tổ chức đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần thông tin đạt trình độ tiên tiến, trong đó:

· TBCN trong lĩnh vực này chủ yếu sản xuất từ các nước các nước G7 (74.8%), hiệu quả sản xuất về mặt sử dụng năng lượng cao. Qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp trong lĩnh vực nhựa và các sản phẩm từ nhựa đang từng bước thực hiện đổi mới thiết bị do độ hao mòn thiết bị khá cao (Kh = 60%), nên mức độ tự động hoá hiện nay đạt trình độ tiên tiến. Tuy nhiên, các thiết bị được đổi mới có mức đồng bộ trung bình thấp (45% ≤ Kđb < 60%) nhưng vẫn đảm bảo do công tác quản lý hiệu suất thiết bị đạt hiệu quả khá cao (Ktbtt = 72%);

· Trong thành phần con người, chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên và tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học đạt trình độ tiên tiến. Tuy nhiên tỷ lệ lao động thợ bậc cao và chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển đạt mức trung bình thấp, cho thấy doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa có quan tâm đến đúng mức đến đào tạo và nghiên cứu phát triển;

· Trong thành phần tổ chức, các chỉ tiêu nhìn chung đạt mức trung bình tiên tiến. Tuy nhiên chỉ tiêu đổi mới sản phẩm khá thấp (39.6%), cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa có sự năng động đổi mới sản phẩm (mẫu mã, tính năng) hàng năm, đều này cũng là một phần hệ luỵ của công tác đào tạo và nghiên cứu phát triển.
6. Ngành công nghiệp chế biến gỗ
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 6 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 66.91), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.653, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 121 doanh nghiệp được khảo sát thì có 37 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 30%; 77 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 65%; 7 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 5%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực sản phẩm chế biến gỗ, thành phần kỹ thuật và tổ chức đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần con người đạt trình độ trung bình; thành phần thông tin đạt trình độ tiên tiến, trong đó:

· TBCN trong lĩnh vực này chủ yếu sản xuất từ các nước phát triển (34%) và các nước G7 (66%), hiệu quả sản xuất về mặt sử dụng năng lượng cao; qua khảo sát thực tế, TBCN được đang được đầu tư đổi mới nên có mức độ tự động hoá cao (Ktđh ≥ 90%). Tuy nhiên, mức đồng bộ của TBCN được đầu tư đổi mới chỉ đạt mức trung bình thấp (Kđb = 40%), đa số tập trung vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước.

· Trong thành phần con người, tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học (40%), tỷ lệ lao động thợ bậc cao (50), tỷ lệ công nhân đã qua huấn luyện, đào tạo (42%) và chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (20%)  đạt mức trung bình thấp. Qua khảo sát thực tế, hơn 50% số doanh nghiệp trong lĩnh vực này thuộc loại hình vốn đầu tư trong nước bao gồm doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH. Nguồn lao động trong các doanh nghiệp này chủ yếu là lao động phổ thông, kiến thức chuyên ngành thông qua kinh nghiệm nên khả năng tiếp thu, cải tiến công nghệ và giải quyết sự cố còn rất hạn chế;

· Trong thành phần tổ chức, các chỉ tiêu nhìn chung đạt mức trung bình tiên tiến. Tuy nhiên chỉ tiêu đổi mới sản phẩm (Ksp =30%) và hệ thống quản lý sản xuất (47%) khá thấp, cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa có sự hoàn thiện trong  tổ chức – quản lý sản xuất và chưa năng động đổi mới sản phẩm (mẫu mã, tính năng) hàng năm.

7. Ngành sản xuất VLXD
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ đứng thứ 7 trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 66.38), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.640, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 46 doanh nghiệp được khảo sát thì có 16 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 35%; 26 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 56%; 4 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 9%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, thành phần kỹ thuật và tổ chức đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần con người đạt trình độ trung bình; thành phần thông tin đạt trình độ tiên tiến, trong đó:

· TBCN chủ yếu được sản xuất từ các nước phát triển (35%) và các nước G7 (65%), chỉ tiêu mức độ tự động hoá của TBCN đạt trình độ tiên tiến, các chỉ tiêu thành phần còn lại đạt trình độ trung bình tiến tiến. Tuy nhiên, xét về mức độ đổi mới thiết bị, công nghệ thì lĩnh vực vật liệu xây dựng đang có hướng tiệm cận trình độ trung bình (10% ≤ Kđm < 15%), đặc biệt các TBCN được đầu tư trong quá trình sản xuất có mức độ đồng bộ thấp (Kđb = 31%).

· Trong thành phần con người, tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học (56%), tỷ lệ lao động thợ bậc cao (45%), tỷ lệ công nhân đã qua huấn luyện, đào tạo (57%) và chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (20%) đạt trình độ trung bình thấp. Qua khảo sát thực tế, hơn 50% số doanh nghiệp trong lĩnh vực này thuộc loại hình vốn đầu tư trong nước (63% là doanh nghiệp tư nhân). Nguồn lao động trong các doanh nghiệp này chủ yếu là lao động phổ thông nên khả năng tiếp thu, cải tiến công nghệ và giải quyết sự cố còn rất hạn chế;

· Trong thành phần tổ chức, các chỉ tiêu nhìn chung đạt mức trung bình tiên tiến. Tuy nhiên chỉ tiêu đổi mới sản phẩm chỉ đạt trình độ lạc hậu (Ksp = 33%), cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa năng động đổi mới sản phẩm (mẫu mã, tính năng) hàng năm.
8. Ngành dệt may, da giày
· Ngành có tổng số điểm thành phần công nghệ thấp nhất trong 8 lĩnh vực được khảo sát (τ = 65.28), hệ số đóng góp công nghệ của ngành Tcc = 0.640, đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến. Trong số 140 doanh nghiệp được khảo sát thì có 26 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình, chiếm tỷ lệ 18%; 109 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ trung bình tiên tiến, chiếm 78%; 5 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ tiên tiến, chiếm 4%.

· Xét riêng các yếu tố thành phần trong lĩnh vực dệt may, giày da, thành phần kỹ thuật và tổ chức đạt trình độ trung bình tiên tiến; thành phần con người đạt trình độ trung bình; thành phần thông tin đạt trình độ tiên tiến, trong đó:

· TBCN chủ yếu được sản xuất từ các nước phát triển (17%) và các nước G7 (73%), chỉ tiêu mức độ tự động hoá của TBCN đạt trình độ tiên tiến, các chỉ tiêu thành phần còn lại đạt trình độ trung bình tiến tiến. Tuy nhiên trong khảo sát thực tế, mức độ hao mòn thiết bị trong lĩnh vực này khá cao (61%) nhưng số lượng các doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ chỉ đạt (39%). Bên cạnh đó các các TBCN được đầu tư trong quá trình sản xuất có mức độ đồng bộ thấp (Kđb = 25%);
· Trong thành phần con người, tỷ lệ cán bộ quản lý có trình độ đại học (45%), tỷ lệ lao động thợ bậc cao (35%) và chi phí cho đào tạo và nghiên cứu phát triển (21.4%) đạt trình độ trung bình thấp. Qua khảo sát thực tế, nguồn lao động trong các doanh nghiệp chủ yếu là lao động phổ thông được doanh nghiệp tự đào tạo nên khả năng tiếp thu, cải tiến công nghệ và giải quyết sự cố còn rất hạn chế;

· Trong thành phần tổ chức, các chỉ tiêu nhìn chung đạt mức trung bình tiên tiến. Tuy nhiên chỉ tiêu đổi mới sản phẩm chỉ đạt trình độ lạc hậu (Ksp = 28%), cho thấy các doanh nghiệp trong lĩnh vực này chưa năng động đổi mới sản phẩm (mẫu mã, tính năng) hàng năm.
IV. Đánh giá chung

IV.1. Kết quả đạt được

Ngành công nghiệp tuy có tốc độ tăng trưởng cao, GTSXCN giai đoạn 2011-2015 (theo giá 1994) tăng bình quân 15,2%/năm, theo giá 2010 tăng bình quân 12,7%/năm, nhưng yếu tố hiện đại trong toàn ngành chưa được quan tâm đúng mức, trình độ kỹ thuật công nghệ nhìn chung vẫn ở mức trung bình tiên tiến, đặc biệt là những ngành công nghệ cao chưa phát triển. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành chưa đảm bảo yêu cầu hiệu quả và tính bền vững, do sự phát triển của ngành công nghiệp chủ yếu là ngành sử dụng nhiều lao động và gia công lắp ráp, dựa chủ yếu vào nhập khẩu nguyên liệu và các sản phẩm gia công từ nước ngoài. Năng lực cạnh tranh ở các sản phẩm này chủ yếu nằm ở giá thấp, dựa trên giá nhân công rẻ,… 

So với mục tiêu, yêu cầu về chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp đã được đặt ra, chuyển dịch cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn đã chuyển biến theo hướng tích cực, cơ cấu vốn đăng ký đầu tư nhóm ngành này trong giai đoạn 2011-2015 chiếm 50,6%, trong khi giai đoạn 2010 trở về trước chỉ chiếm 39,6% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI, nhưng chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nhóm ngành công nghiệp này lại có xu hướng chững lại, thậm chí có xu hướng giảm, theo giá thực tế, cơ cấu GTSX giảm 0,5% so với năm 2010. Nhìn chung, kết quả chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành trong giai đoạn vừa qua chưa đảm bảo hợp lý, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành diễn ra còn chậm và chất lượng chưa cao, sự phát triển chủ yếu vẫn dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động phổ thông.

IV.2. Tồn tại, hạn chế

1. Về chuyển giao công nghệ
Phần lớn các nhà đầu tư ở các nước phát triển thường chuyển giao những công nghệ, máy móc lạc hậu cho các nước nhận đầu tư, nhằm giải phóng những công nghệ này ở nước họ để đổi mới, phát triển công nghệ mới hoặc do yêu cầu phải đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn công nghệ, môi trường,… khi đầu tư sản xuất ở các nước này nên các nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang đầu tư tại các nước kém phát triển hơn, vì vậy mà họ chuyển giao những công nghệ này cho các nước kém phát triển hơn như chúng ta. Hơn nữa, trình độ lao động của chúng ta cũng không tương xứng để tiếp nhận công nghệ mới nên một số doanh nghiệp FDI thành lập cơ sở dạy nghề riêng, nhưng chủ yếu vẫn là hướng tới lợi nhuận của họ, các lao động chỉ được đào tạo một phần để phụ trách một khâu trong dây chuyền.

Điều này được thể hiện qua kết quả đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2015 do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện khảo sát. Trong 8 ngành công nghiệp thực hiện khảo sát đánh giá trình độ công nghệ đều ở mức “công nghệ trung bình tiên tiến”, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm; công nghiệp hóa chất; công nghiệp điện – điện tử; công nghiệp cơ khí; Ngành sản xuất nhựa và các sản phẩm từ nhựa; Ngành công nghiệp chế biến gỗ; Ngành sản xuất VLXD; Ngành dệt may, da giày.
2. Giá trị gia tăng tạo ra thấp
Các doanh nghiệp FDI chủ yếu chỉ thực hiện các khâu lắp ráp, vì vậy góp rất ít giá trị vào sản phẩm cuối cùng trước khi xuất khẩu, trong khi các sản phẩm công nghệ cao thì rất ít, điều này được thể hiện qua kết quả đánh giá tỷ lệ đóng góp giá trị gia tăng trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp (VA/GO). Theo kết quả đánh giá tỷ lệ VA/GO, khu vực FDI có mức đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp thấp hơn rất nhiều so với khu vực trong nước, tính theo giá thực tế, năm 2015 khu vực FDI chỉ đóng góp được 10,9% trong khi khu vực trong nước đóng góp đến 21,3%. 

3. Tốc độ giải ngân dự án đầu tư ngành công nghiệp còn chậm: 
Tỷ lệ giải ngân so với vốn đăng ký trong giai đoạn 2011-2015 còn chậm. Cụ thể: 
· Tỷ lệ giải ngân của khu vực FDI như sau: năm 2011 là 67,5%, năm 2012 là 62,6%, năm 2013 là 45,9%, năm 2014 là 18,2%, năm 2015 là 6,9%, bình quân cả giai đoạn 2011-2015 là 33,7%, giai đoạn từ năm 2010 trở về trước là 86,1%; 
· Tỷ lệ giải ngân của khu vực trong nước như sau: năm 2011, 2012, 2013 là 0%, năm 2014 là 2,9%, năm 2015 là 0%, bình quân giai đoạn 2011-2015 là 0,9%, giai đoạn từ năm 2010 trở về trước là 38,2%. 
Như vậy, tuy số vốn đầu tư ngày càng tăng song vốn thực hiện trên thực tế còn thấp. Ngoài các nguyên nhân khách quan, như do khủng hoảng kinh tế, nhiều dự án đang trong quá trình đầu tư,... thì còn có nguyên nhân từ phía các nhà đầu tư, như không đủ năng lực tài chính, giữ đất chờ cơ hội hoặc bán dự án để kiếm lời.... Đây là một trong những nguyên nhân làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Cơ cấu đầu tư theo ngành và lãnh thổ chưa hợp lý: 
a) Cơ cấu đầu tư theo lãnh thổ: 
Cơ cấu FDI theo địa bàn cũng thể hiện sự mất cân đối, trong thời gian qua, các dự án FDI chủ yếu tập trung ở những địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom.Theo kết quả phản hồi phiếu khảo sát của 108/550 doanh nghiệp được gửi do Sở Công Thương thực hiện năm 2014, về vấn đề quan tâm lựa chọn đầu tư tại Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp quan tâm hàng đầu đó là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, chiếm 82,1%; sau đó mới đến nguồn nhân lực, chiếm 64,2%; tiếp đến là cơ sở hạ tầng, chiếm 57,9%; tiếp đến là địa phương có nhiều khu, cụm công nghiệp tập trung thuận lợi trong việc triển khai dự án đầu tư, sau đó đến nguồn lao động rẻ,.... Hệ quả này đã góp phần làm gia tăng khoảng cách giữa các địa phương về trình độ phát triển và thu nhập. 

b) Cơ cấu đầu tư theo ngành công nghiệp

· Nhóm ngành công nghiệp chủ lực: Tuy nhóm ngành này hiện nay đang giữ vai trò chi phối, với quy mô giá trị sản xuất công nghiệp giữ vai trò chủ đạo, nhưng khả năng đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp chưa tương xứng với quy mô của ngành. Cụ thể: năm 2015, ngành dệt may giày dép có cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp chiếm đến 25,7% trong cơ cấu GTSX toàn ngành công nghiệp như đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp chỉ đạt 9,6%; ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm có đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp cao hơn, xếp thứ hai sau ngành điện – nước, đạt 16,7%, đạt giá trị gia tăng cao do một phần khai thác được nguồn nguyên liệu tại chỗ có hiệu quả, mang lại giá trị gia tăng lớn.
· Nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn: Mặc dù được xác định là nhóm ngành thiên về kỹ thuật, chất lượng cao, có có khả năng đóng góp lớn về trình độ khoa học công nghệ, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, nhưng thực tế nhóm ngành này có đóng góp giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp rất thấp, thậm chí thấp hơn mức bình quân chung của toàn ngành công nghiệp. Cụ thể: năm 2015 tỷ lệ VA/GO của nhóm ngành này chỉ đạt  12,3%, thấp hơn bình quân chung của toàn ngành là 12,6%. Trong đó; ngành điện - điện tử đạt 13,5%, ngành hóa chất, cao su, plastic đạt 12,6%, ngành cơ khí đạt 11,3%. 

5. Một số tồn tại, khó khăn đối với khu vực kinh tế: 
a) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: 
Tác động lan tỏa của khu vực FDI đối với khu vực kinh tế trong nước chưa nhiều, điều này thể hiện rõ ở sự liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI không rõ nét, chuỗi cung ứng trong công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển, sản phẩm của doanh nghiệp FDI chủ yếu để xuất khẩu, qua đó cho thấy hiệu quả lan tỏa về tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm và cải thiện năng suất còn hạn chế.

b) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước
· Phần lớn doanh nghiệp khu vực trong nước phần lớn có quy mô nhỏ, theo mô hình hộ gia đình, gặp nhiều khó khăn về năng lực tài chính, thị trường,... nên trước biến động kinh tế như trong giai đoạn qua (2011-2015) nhiều doannh nghiệp phải đóng cửa, giải thể. Điều này được thể hiện qua số lượng DN khu vực này chiếm tỷ trọng lớn (90%), nhưng GTSXCN chỉ tỷ trọng rất nhỏ, chiếm 16%, điều này cho thấy hàng chục doanh nghiệp trong nước gộp lại chưa bằng quy mô 01 DN có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nhìn nhận số lượng doanh nghiệp đóng cửa trong thời gian qua vẫn liên tục tăng, Nếu năm 2010, cả nước có khoảng 40.000 DN phải ngừng hoạt động thì con số này đã tăng đều qua các năm, lên tới 67.832 DN trong năm 2014. Ngay cả năm 2015, dù tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện, GDP tăng trưởng cao hơn mục tiêu nhưng vẫn có tới 71.391 DN phải đóng cửa, chưa kể gần 9.500 DN giải thể. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quý I/2016, số DN tạm ngừng hoạt động trên cả nước lên đến 20.044, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Song song đó, nhiều doanh nghiệp mới ra đời, nhưng cũng với quy mô nhỏ, khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng và chưa có kinh nghiệm về thị trường, quản trị,.. Điều này cho thấy quy mô doanh nghiệp cứ xoay quanh mãi cái quy mô nhỏ, cứ nhỏ dần về quy mô, nhưng thực hiện mô hình liên kết để nâng quy mô doanh nghiệp cũng khó thực hiện, do tư tưởng doanh nghiệp và chưa có doanh nghiệp thực sự có đủ sức năng lực và khả năng quản lý để thực hiện liên kết, nâng quy mô doanh nghiệp.
· Doanh nghiệp trong nước bất lợi hơn so với doanh nghiệp nước ngoài trong vay vốn đầu tư: Trong thời gian qua, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tiếp tục ở mức rất thấp, lạm phát cũng được kiểm soát nhưng lãi suất cho vay lại không thể giảm thêm để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, hiện vẫn phải vay vốn với lãi suất 10%-12%/năm, trong khi đó Nhật đang áp dụng lãi suất âm (người gửi tiền phải trả thêm phí), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất nhưng không đáng kể. Nhờ vậy, DN Nhật, Mỹ... đầu tư vào Việt Nam vay vốn ở nước họ với lãi suất chỉ khoảng 3%/năm. Hiện khoảng 70%-80% doanh nghiệp trong nước hoạt động chủ yếu bằng vốn vay ngân hàng, hơn nữa trình độ phát triển, kinh nghiệm cọ sát thương trường chưa có nhiều tích lũy như các doanh nghiệp nước ngoài, do thời gian hình thành và phát triển doanh nghiệp trong nước mới được khoảng 2-3 thập niên trở lại đây,... điều này cho thấy doanh nghiệp trong nước khó đủ sức cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài.
IV.3. Nguyên nhân

1. Nguyên nhân khách quan

· Do tác động của suy giảm kinh tế thế giới và kinh tế trong nước đã ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư của các nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp đã phải giãn tiến độ, đầu tư cầm chừng hoặc thu hẹp quy mô đầu tư, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án và kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

· Việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của đầu tư nước ngoài chưa cao, mặc dù các dự án FDI thuộc nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn thu hút được trong giai 2011-2015 có gia tăng nhưng phần lớn các dự án FDI thu hút được trong thời gian qua vẫn có xu hướng tập trung vào việc khai thác tiềm năng, nguồn lực sẵn có về đất đai, lao động..., chưa có nhiều dự án đầu tư FDI thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
· Nguồn vốn đầu tư chủ yếu tập trung ở những địa bàn trọng điểm (Vùng I), có vị trí địa lý thuận lợi, có công nghiệp phát triển mạnh như Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, các dự án sử dụng nhiều lao động vẫn tiếp tục được thu hút đầu tư tại địa bàn công nghiệp phát triển mạnh, chưa giới thiệu về cho các địa bàn có công nghiệp chậm phát triển như Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, trong khi đó các địa phương này cần thu hút đầu tư thì lại rất hiếm nhà đầu tư đến. Nguyên nhân chủ yếu do việc lựa chọn địa điểm đầu tư của các nhà đầu tư chủ yếu tập trung vào các yếu tố như vị trí địa lý, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng,.. thuận lợi cho việc giao thương trong nước và quốc tế. Điều này đã gây áp lực phát triển công nghiệp tại 04 địa bàn thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom rất lớn, nhất là sự thiếu hụt lớn về nguồn lao động, sẽ cạnh tranh gay gắt về nhân công, làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành hàng trong tiến trình hội nhập, trong khi các địa bàn công nghiệp chậm phát triển vẫn chưa thu hút được các dự án đầu tư mới.

2. Nguyên nhân chủ quan

a) Về chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trong nội bộ ngành
· Việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành công nghiệp chủ yếu được thực hiện cho 02 nhóm ngành: nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn và nhóm ngành công nghiệp ưu tiên. Theo mục tiêu chương trình, chuyển dịch nội bộ ngành công nghiệp theo hướng nâng dần tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn, đây là nhóm ngành thiên về kỹ thuật, công nghệ cao. Tuy nhiên, nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn được xác định gồm ngành điện – điện tử, cơ khí, hóa chất. Hiện nay, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động sản suất kinh doanh nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn khoảng 3.500 cơ sở, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó có khoảng 90% cơ sở, doanh nghiệp thuộc khu vực sản xuất trong nước, hầu hết các doanh nghiệp khu vực trong nước hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, công nghệ cao, nên khó có khả năng đạt được sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng cao. Trong giai đoạn tới, cần tập trung hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp trong nước để nâng cao trình độ công nghệ, máy móc thiết bị.
· Đối tác thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn thời gian qua còn thiếu tính đa dạng, cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào ngành công nghiệp chủ yếu là các nhà đầu tư đến từ châu Á (Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaixia, Thái Lan), cơ cấu vốn đăng ký đầu tư của các nước này vào ngành công nghiệp tại các khu công nghiệp toàn tỉnh chiếm 76,13% trong cơ cấu vốn đăng ký đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh. Điều này cho cho thấy khả năng vận động, xúc tiến đầu tư của tỉnh đối với các khu vực Châu Âu, Châu Mỹ,.. còn hạn chế, ảnh hưởng đến kết quả thu hút các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, có hàm lượng chất xám, khoa học cao...
· Thiếu sự liên kết chặt chẽ và rộng rãi giữa các doanh nghiệp CNHT với nhau, nhất là giữa các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài. Các Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm tỷ trọng lớn cả về số lượng và quy mô sản xuất, nên doanh nghiệp trong nước muốn liên kết với doanh nghiệp nước ngoài cũng còn gặp nhiều khó khăn, do không tương xứng về quy mô, trình độ công nghệ,...
· Việc đưa công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường vào các ngành công nghiệp cũng chưa được triển khai vì hiện nay chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường để áp dụng cho các ngành công nghiệp. 
b) Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ (địa bàn)

· Theo nội dung Chương trình CDCC công nghiệp giai đoạn 2011-2015, có đề ra chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN cho 5 huyện có công nghiệp chậm phát triển (Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán), mỗi huyện 1 CCN để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư sử dụng nhiều lao động như dệt may giày dép, chế biến gỗ, dự án sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ như chế biến nông sản thực phẩm, để chuyển dịch dần các dự án này thuộc 4 địa bàn có công nghiệp phát triển mạnh sang các địa phương này. Tuy nhiên đến nay chỉ mới triển khai được 01 CCN Phú Cường trên địa bàn huyện Định Quán, nguyên nhân do 02 cụm công nghiệp chậm triển khai các thủ tục đầu tư (cụm Hưng Lộc - huyện Thống Nhất và cụm công nghiệp Phú Thanh – huyện Tân Phú mới có Quyết định thành lập cụm công nghiệp vào cuối năm 2014); 02 cụm công nghiệp các địa bàn huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc chưa có chủ đầu tư.
· Công tác quy hoạch và triển khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp còn chậm, chưa thực sự tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho nhà đầu tư thực hiện sản xuất công nghiệp. Trong quá trình rà soát quy hoạch cụm công nghiệp, trong 27 cụm công nghiệp mà Sở Công Thương đề xuất tiếp tục triển khai theo quy hoạch thì mới chỉ có 04 CCN đã cơ bản đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng; 11 CCN đã có chủ đầu tư; 12 CCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng. 
c) Tác động của chính sách hỗ trợ CDCCCN 2011-2015 chưa cao
· Với chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng CCN cho 5 huyện có công nghiệp chậm phát triển, mặc dù chỉ triển khai được 01 CCN Phú Cường – Định Quán, chưa đạt mục tiêu của Chương trình. Nhưng có thể nói với việc đầu tư và phát triển hạ tầng CCN Phú Cường đã có tác động rõ nét đến tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Định Quán, không những góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động mà đời sống của người lao động cũng được cải thiện đáng kể. 
Đến nay, CCN Phú Cường đã thu hút đước 04 dự án, cơ bản lấp đầy diện tích cho thuê, trong đó có 02 dự án đã đi vào hoạt động: 01 dự án của Công ty CP Đồng Phú Cường, với diện tích 3,8 ha, đi vào hoạt động từ tháng 5/2014, đến nay thu hút hơn 3.300 lao động; 01 dự án của Tập đoàn Dệt May Việt Nam với 2,8 ha đầu tư Nhà máy sợi 30.000 cọc, tổng mức đầu tư 460 tỷ đồng, khởi công ngày 07/2/2015 và đi vào hoạt động trong tháng 05/2016, giải quyết việc làm cho hơn 200 lao động của địa phương.
· Các chính sách hỗ trợ khác như: hỗ trợ phát triển thị trường, hỗ trợ về khoa học công nghệ, hỗ trợ đào tạo từ chính sách khuyến công,… nhìn chung mức hỗ trợ còn thấp lại triển khai trong giai đoạn 2011-2015 là giai đoạn doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nên đây chưa phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp, do vậy các doanh nghiệp không chủ động dành nhiều thời gian để thực hiện hồ sơ, hoàn tất thủ tục. Vì vậy, đây cũng là nguyên nhân làm cho kết quả đạt được của chính sách thấp.
· Việc tuyên truyền phổ biến chính sách chưa thực sự triệt để, do đó nhiều doanh nghiệp không nắm bắt thông tin đầy đủ, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho kết quả đạt được của chính sách thấp.
IV.4. Một số bài học kinh nghiệm
Trong quá trình thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trong giai đoạn 2011-2015, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:
Thứ nhất, Phải đặt trọng tâm vào việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo định hướng đã đề ra, từ đó điều chỉnh các chính sách phát triển ngành cho phù hợp với định hướng phát triển và tình hình thực tế. Tỉnh đã có chủ trương phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp từ giai đoạn 2011-2015 và tiếp tục triển khai cho giai đoạn 2016-2020. Do vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh chính sách công nghiệp cho phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp cho giai đoạn 2016-2020 và các giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tận dụng cơ hội trong quá trình hội nhập quốc tế để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua việc thu hút các luồng chuyển giao công nghệ hiện đại, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp theo định hướng của tỉnh.
Thứ hai, Cần có chính sách hỗ trợ, tăng cường năng lực công nghệ cho các ngành công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ hiện đại ở nước ngoài, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển, tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển (R&D).
Thứ ba, Điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) theo hướng theo hướng khai thác tối đa tiềm lực, sức mạnh của khu vực này cho chuyển dịch cơ cấu ngành. Đây là khu vực có tiềm năng về vốn, công nghệ, rất nhạy bén với thay đổi về chính sách phát triển ngành và có khả năng tự điều chỉnh tốt, có thể áp dụng các biện pháp như hạn chế đầu tư vào một số ngành sử dụng nhiều lao động, ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường ở mức độ không cho phép,... hoặc thu hút đầu tư kèm theo điều kiện về công nghệ, điều kiện đầu tư theo vùng/lãnh thổ,..; Khuyến khích đầu tư vào nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sản xuất sản phảm có giá trị gia tăng cao..... 
Thứ tư, Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu yều về chất lượng và số lượng, đảm bảo cung ứng đủ cho các ngành công nghiệp, đặc biệt là những ngành cần ưu tiên, tập trung đầu tư phát triển.
Thứ năm, Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, nhằm chủ động hơn trong hoạt động cung ứng nguồn nguyên vật liệu, bán thành phẩm cho ngành công nghiệp, giảm sự lệ thuộc từ các nước nhập khẩu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp.
Phần II:
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU

NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. Quan điểm, mục tiêu

I.1. Quan điểm
1. Chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng tăng dần cơ cấu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tạo ra gia trị gia tăng cao, đồng thời đảm bảo thực hiện hài hòa các yêu cầu của phát triển bền vững, kết hợp chặt chẽ với phát triển các ngành kinh tế khác, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng.
2. Phân bố hợp lý công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương, gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò của vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh (Vùng I), đồng thời tạo điều kiện phát triển cho Vùng có xuất phát điểm công nghiệp thấp (Vùng II) trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng, liên kết với vùng trọng điểm tạo mức tăng trưởng khá. 
3. Phát huy vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đây là nguồn lực quan trọng, cùng với khu vực trong nước tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp. Đồng thời, nâng cao vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước, tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực này trong ngành công nghiệp. 
I.2. Mục tiêu

1. Mục tiêu tổng quát
Tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thông thoáng, minh bạch và thân thiện cho nhà đầu tư, thu hút mọi nguồn lực để đầu tư phát triển ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực theo định hướng chung của tỉnh đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Chuyển dịch cơ cấu theo nội bộ ngành công nghiệp;

a) Phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn

· Phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao: Đến năm 2020, thực hiện tư vấn, hướng dẫn phát triển thêm khoảng 20-30 doanh nghiệp, nâng tỷ trọng GTSX toàn ngành công nghiệp từ 1% năm 2015 lên khoảng 10-15% trong tổng GTSX toàn ngành công nghiệp.
· Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đến năm 2020, thực hiện tư vấn, hướng dẫn khoảng 50-80 doanh nghiệp, duy trì GTSXCN của công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020 chiếm khoảng 22-25% GTSX toàn ngành công nghiệp.
b) Phát triển ngành công nghiệp chủ lực

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2015, đến năm 2020, duy trì giá trị sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh (theo giá thực tế) chiếm khoảng 87-92% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Trong đó:

· Ngành công nghiệp điện – điện tử: Đến năm 2020, tỷ trọng GTSXCN ở mức 15-16% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 10,8%).

· Ngành công nghiệp cơ khí: Đến năm 2020, tỷ trọng GTSXCN ở mức 22,5-23,5% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 16,5%).

· Ngành công nghiệp hoá chất, cao su, plastic: Đến năm 2020, duy trì tỷ trọng GTSXCN ở mức 16,5-17,5% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 12,2%).

· Ngành công nghiệp chế biến NSTP: Đến năm 2020, duy trì tỷ trọng GTSXCN ở mức 19-20% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 21,9%).

· Ngành dệt, may, giày dép: Đến năm 2020, duy trì tỷ trọng GTSXCN ở mức 14-15% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 25,7%).

2.2. Chuyển dịch cơ cấu theo địa bàn (lãnh thổ); 

a) Vùng I (gồm: Tp Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom): GTSXCN đến năm 2020 chiếm 90-93% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 93%).

b) Vùng II (các địa bàn huyện còn lại): GTSXCN đến năm 2020 chiếm 7-10% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 7%).

2.3. Chuyển dịch cơ cấu theo khu vực kinh tế.

a) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: GTSXCN đến năm 2020 chiếm 83-87% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 83,8%).

b) Khu vực có vốn đầu tư trong nước: GTSXCN đến năm 2020 chiếm 13-17% trong tổng GTSXCN toàn tỉnh (năm 2015 chiếm 16,2%).

II. Nội dung Chương trình

II.1. Chuyển dịch cơ cấu theo nội bộ ngành công nghiệp

1. Ngành công nghiệp mũi nhọn

1.1. Tiêu chí xác định nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn
Ngành công nghiệp mũi nhọn là ngành giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, hiện tại ngành này có thể có tỷ trọng không cao so với ngành công nghiệp được xác định là ngành công nghiệp chủ lực, nhưng những ngành này có khả năng đóng góp lớn về trình độ khoa học công nghệ, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao, làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao. Giai đoạn 2016-2020, nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn được xác định, gồm:

· Công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;
· Công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ;
1.2. Ngành công nghiệp mũi nhọn ưu tiên phát triển

a) Công nghiệp công nghệ cao

· Công nghệ thông tin: công nghiệp sản xuất và cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm sản phẩm phần cứng, phần mềm và nội dung thông tin số;
· Công nghệ sinh học: Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến, trong sản xuất nhiên liệu sinh học, trong ngành hóa dược; sản xuất các protein, enzym tái tổ hợp sử dụng trong dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp và xử lý môi trường; vắc xin ADN tái tổ hợp; vắc xin protein tái tổ hợp dùng cho người, gia súc, gia cầm và thủy sản; nhiên liệu sinh học được sản xuất bằng công nghệ sinh học từ tảo, phế phẩm nông nghiệp, chất thải …

· Công nghệ vật liệu mới: Nghiên cứu và sản xuất vật liệu nano cho công nghiệp, nông nghiệp, y tế, sinh học và môi trường; nano compozit cho một số ngành công nghiệp; nhựa kỹ thuật có độ bền kéo và mô đun đàn hồi cao, bánh răng, hộp giảm tốc bằng nhựa kỹ thuật; thép hợp kim không gỉ, hợp kim bền nóng, chịu mài mòn, chịu ăn mòn và hợp kim đặc biệt dùng cho công nghiệp, ngành điện, đóng tàu, khí tài quân sự …

· Công nghệ tự động hóa: Nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các bộ điều khiển và giám sát tự động cho các hệ thống thiết bị đồng bộ; robot công nghiệp chuỗi hở; robot song song có 3 bậc tự do trở lên; bộ điều khiển số CNC cho máy công cụ và gia công chế tạo; chip chuyên dụng cho các cơ cấu đo lường, chấp hành và bộ điều khiển; cảm biến và cơ cấu chấp hành thông minh; thiết bị y tế kỹ thuật số như máy X quang, máy siêu âm, thiết bị laser y tế, động cơ, máy khoan dùng cho nha khoa; thiết bị và trạm phát điện dùng năng lượng gió, mặt trời, thủy triều; động cơ đốt ngoài Stirling.
· Công nghiệp hỗ trợ cho phát triển công nghiệp công nghệ cao: Theo “Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển” ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ, gồm:
· Các loại khuôn mẫu;
· Các loại chi tiết cơ khí tiêu chuẩn chất lượng cao;
· Các loại linh kiện điện tử, mạch vi điện tử;
· Các cụm linh kiện, phụ tùng cho hệ thống thiết bị sản xuất điện năng từ năng lượng mới và năng lượng tái tạo;
· Các loại chi tiết nhựa chất lượng cao;
· Cảm biến các loại;
· Các loại động cơ thế hệ mới;
· Các cơ cấu chấp hành có độ chính xác cao.

b) Ngành công nghiệp hỗ trợ

· CNHT ngành điện tử;
· CNHT ngành sản xuất lắp ráp ô tô; 
· CNHT ngành cơ khí chế tạo;
· Các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.
1.3. Nhiệm vụ chủ yếu phát triển công nghiệp mũi nhọn
a) Công nghiệp công nghệ cao

· Thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc thành lập mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được đầu tư tại Việt Nam; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao” hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”; “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; “Doanh nghiệp công nghệ cao”.
· Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”; “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; “Doanh nghiệp công nghệ cao”.

b) Công nghiệp hỗ trợ

· Thực hiện hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về thực hiện thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Thông tư 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
· Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”.
· Nghiên cứu xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 theo hướng ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu nội địa với công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, nhằm tạo điều kiện cho ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phát triển trong thời gian tới, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trợ từ mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh quy mô nhỏ và vừa; Hình thành mạng lưới sản xuất nội địa với nhiều lớp cung ứng, gồm các doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

2. Ngành công nghiệp chủ lực 

2.1. Tiêu chí xác định nhóm ngành công nghiệp chủ lực

· Ngành công nghiệp chủ lực là ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp so với các ngành công nghiệp khác; có tốc độ tăng trưởng cao; có vị trí chi phối và ảnh hưởng đến sự phát triển toàn ngành công nghiệp. 
· Căn cứ vào thực trạng phát triển các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, ngành công nghiệp chủ lực được xác định, gồm:

· Ngành công nghiệp cơ khí;

· Ngành công nghiệp điện tử và công nghệ thông tin; 

· Ngành công nghiệp hoá chất;
· Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm;
· Ngành công nghiệp dệt may - giày dép.
2.2. Định hướng phát triển ngành công nghiệp chủ lực

a) Ngành chế biến nông sản thực phẩm 
· Phát triển công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm gắn với phát triển vùng nguyên liệu (cánh đồng mẫu lớn), vùng chăn nuôi tập trung. 

· Xây dựng và phát triển mạnh công nghệ sinh học phục vụ lĩnh vực công nghiệp chế biến, để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản phẩm chế biến thực phẩm, hàng tiêu dùng có chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

· Đầu tư phát triển Trung tâm công nghệ sinh học, Khu công nghệ cao chuyên ngành công nghệ sinh học để nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ men, vi sinh, công nghệ di truyền, tế bào, công nghệ Enzim, công nghệ môi trường vào sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

· Phát triển ngành CNCBNSTP có sức cạnh tranh cao dựa trên cơ sở tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Giảm dần tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm sơ chế, đồng thời đẩy nhanh đổi mới công nghệ chế biến tinh có giá trị gia tăng cao và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. 

b) Công nghiệp cơ khí 
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các lĩnh vực cơ khí; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cơ khí đầu tư đổi mới máy móc thiết bị và công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu chất thải, thực hiện sản xuất sạch hơn trong ngành cơ khí chế tạo.

· Thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí như sản xuất thiết bị, phụ tùng máy móc cung ứng cho các nhà máy sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh như động cơ điện tiết kiệm năng lượng, máy xây dựng, máy nông nghiệp, sản xuất lắp ráp phương tiện vận tải. 

· Khuyến khích doanh nghiệp cơ khí quy mô lớn làm đầu mối, trung tâm liên kết, phát triển mạnh các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ chủ động liên kết, liên doanh, trở thành các nhà cung cấp linh kiện phụ tùng cho các công ty đa quốc gia, nhằm nâng cao tỷ lệ sản xuất trong nước của ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh. 

c) Điện tử - công nghệ thông tin 
· Ưu tiên thu hút dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm điện tử trong nước có nhu cầu lớn như thiết bị điện tử văn phòng, thiết bị thông tin viễn thông, điện thoại di động, linh kiện điện tử, bản mạch, máy tính và thiết bị điện tử cho công nghiệp ô tô, đóng tàu, thiết bị điện công nghiệp, điện dân dụng như máy biến thế, máy phát điện. 

· Khuyến khích thu hút đầu tư các dự án công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm, dự án đầu tư nhà máy sản xuất, thiết kế các hệ thống bán dẫn tích hợp cao, bảng mạch tích hợp dùng cho thiết bị thông tin, máy tính, thiết bị ngoại vi, đồ điện tử.

d) Công nghiệp hóa chất 
· Thu hút có chọn lọc các dự án hóa chất, sản xuất theo công nghệ tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
· Không khuyến khích phát triển sản xuất đối với nhóm sản phẩm hóa chất cơ bản; thuốc bảo vệ thực vật; phân bón vô cơ; sơn, phụ gia; chất tẩy rửa. Đối với nhóm sản phẩm không khuyến khích phát triển, cần xem xét từng dự án về công nghệ, xử lý môi trường và địa điểm đầu tư; di dời theo kế hoạch các doanh nghiệp đến khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn và kết hợp nâng cấp, đổi mới thiết bị, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn hoá chất và bảo vệ môi trường. 
· Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, để nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn hoá chất và bảo vệ môi trường.

e) Ngành dệt may – giày dép 
· Tiếp tục phát triển ngành công nghiệp dệt may - giày dép theo hướng ưu tiên phát triển theo chiều sâu, hạn chế phát triển theo chiều rộng.

· Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sản xuất ngành dệt may – giày dép theo hướng sản xuất sản phẩm cao cấp, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa, hạn chế gia công sản phẩm, ưu tiên phát triển sản xuất các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu trong nước.

· Khuyến khích đầu tư phát triển ngành công nghiệp dệt may – giày dép về địa bàn các huyện thuộc Vùng II (gồm các huyện Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú và Định Quán), nhằm đảm bảo nguồn lao động phục vụ ngành và khai thác tiềm năng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái.
3. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp chủ lực
Tập trung triển khai hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên theo Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. Một số nội dung hỗ trợ gồm:

a) Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chủ lực.

b) Xây dựng, phát triển mạng lưới thông tin, nâng cấp và cập nhật cơ sở dữ liệu trang trang thông về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 

c) Hỗ trợ về kỹ thuật áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp
· Hướng dẫn kỹ thuật SXSH: Hướng dẫn kỹ thuật tích hợp SXSH với các công cụ quản lý môi trường, các công cụ quản lý khác tại doanh nghiệp; Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá SXSH; Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng báo cáo đánh giá SXSH; Hướng dẫn kỹ thuật áp dụng công nghệ SXSH,…
· Hỗ trợ những cơ sở sản xuất điển hình xây dựng mô hình thí điểm áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn, bao gồm: 
· Hỗ trợ đánh giá nhanh cơ hội SXSH; Hỗ trợ đánh giá chi tiết SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp: Đánh giá xác định cơ hội SXSH; Đánh giá khả thi giải pháp SXSH; Đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ SXSH; Đánh giá và tư vấn lựa chọn công nghệ, giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường.
· Hỗ trợ xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất; Thực hiện kiểm toán năng lượng và lập báo cáo khả thi đề xuất các giải pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện tiết kiệm năng lượng.
· Nhân rộng mô hình và áp dụng trên diện rộng cho các doanh nghiệp, bao gồm: Hỗ trợ các doanh nghiệp tham quan học tập các mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn; Xây dựng và phổ biến các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật, các giải pháp thực hiện về sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng đồng loạt trên diện rộng.3
· Mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020.
d) Đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp: Thuê chuyên gia hoặc liên kết với các cơ sở giáo dục tổ chức các khóa đào tạo cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất sạch hơn (cấp giấy chứng nhận) của các cơ sở sản xuất công nghiệp.
II.2. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo địa bàn (lãnh thổ)
1. Vùng I:
a) Vùng I có thế mạnh về kết cấu hạ tầng, đặc biệt là khu công, cụm công nghiệp tập trung, thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Vùng I được xác định gồm các địa bàn:
· Thành phố Biên Hòa;
· Huyện Nhơn Trạch;
· Huyện Long Thành;
· Huyện Trảng Bom,.
Giai đoạn 2016-2020, tiếp tục phát huy vai trò của vùng (Vùng I) có mức tăng trưởng công nghiệp cao, tích luỹ lớn, đồng thời tạo điều kiện phát triển cho Vùng II, có xuất phát điểm GTSX công nghiệp thấp trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng, tạo mức tăng trưởng khá.
b) Các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển tại Vùng I
· Ngành công nghiệp cơ khí,
· Ngành công nghiệp hóa chất,
· Ngành công nghiệp điện tử;

· Công nghiệp công nghệ cao,
· Công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp của tỉnh, trong Vùng và xuất khẩu.

2. Vùng II: 

a) Vùng II gồm các địa bàn huyện còn lại, là vùng có xuất phát điểm công nghiệp thấp, với thế mạnh nguồn lao động dồi dào với kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh.
Giai đoạn 2016-2020, tập trung hỗ trợ nhiều hơn cho Vùng II, để phát triển kết cấu hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực,...  nhằm thúc đẩy vùng II có tốc độ phát triển kinh tế ngày càng cao.
b) Các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển tại Vùng II
· Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp gắn với vùng nguyên liệu ngành nông nghiệp như công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm;
· Công nghiệp sử dụng nhiều lao động, nhằm giải quyết việc làm tại địa phương như dệt may giày dép;
· Công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp;
· Ngành nghề truyền thống, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp,...
II.3. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư ngước ngoài

1. Định hướng phát triển

a) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

· Tận dụng tối đa nguồn lực FDI để thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp có giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng tăng tưởng của nền kinh tế tỉnh Đồng Nai. 

· Hạn chế thu hút đầu tư những lĩnh vực làm gia tăng nhập siêu, thâm dụng lao động, sử dụng không hiệu quả tài nguyên, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.
b) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước

Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất khu vực trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng mạng lưới liên kết trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.
2. Một số nhiệm vụ chủ yếu
2.1. Nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài.

a) Thực hiện thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc các dự án đầu tư có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, điện tử, hóa dược, cơ khí chế tạo... theo Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh ban hành danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư.
b) Tăng cường thu hút các dự án quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ; khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ gia công sang sản xuất sản sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; lựa chọn các nhà đầu tư lớn, có uy tín; đồng thời, chú trọng đến các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành kinh tế, từng địa phương.
c) Khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp trong nước.
d) Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút các dự án đầu tư hình thành mạng lưới liên kết sản xuất, kinh doanh, các ngành công nghiệp hỗ trợ để hình thành chuỗi giá trị. Có chính sách thu hút, ưu đãi đối với các công ty đa quốc gia có kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp trong nước về tiêu thụ, cung ứng sản phẩm.

e) Tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án FDI: để hạn chế các dự án sử dụng không hiệu quả nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, các dự án tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. Kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư những dự án chưa triển khai nhưng đã quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư không có năng lực tài chính; những dự án không phù hợp với định hướng mới, như hạn chế về công nghệ, tiêu tốn năng lượng, gây ô nhiễm môi trường,...  
f) Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài: Xúc tiến đầu tư nước ngoài có trọng tâm, trọng điểm, chủ động tiếp cận các nhà đầu tư có tiềm năng, có ý định đầu tư nghiêm túc. Tăng cường, phối hợp chặt chẽ các hoạt động xúc tiến đầu tư với các hoạt động ngoại giao, xúc tiến thương mại và du lịch, giữa các cơ quan có liên quan.
g) Tăng cường việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Đây là yếu tố rất quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư vào các ngành có hàm lượng khoa học cao và phát triển năng động. Nếu quản lý lỏng lẻo, không có sự kiểm tra, giám sát, nhiều công nghệ nước ngoài bị sử dụng không hợp pháp làm thiệt hại cho các nhà đầu tư, hệ quả là các nhà đầu tư nghiêm túc trong những ngành công nghệ cao không mặn mà đầu tư vào.
2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất khu vực trong nước
a) Hỗ trợ liên kết giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguồn nguyên vật liệu, những doanh nghiệp có tiềm lực về vốn. Một mặt tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước phát triển, mặt khác tạo nguồn nguyên liệu ổn định, bảo đảm về mặt chất lượng cũng như khối lượng một cách lâu dài. Đây là một yếu tố hết sức quan trọng giúp cho Doanh nghiệp ổn định được nguồn hàng, đảm bảo ổn định sản xuất, giảm những chi phí do nhập khẩu nguyên vật liệu với giá cao, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước thực hiện các biện pháp tăng cường về đầu tư theo chiều sâu để nâng cao trình độ, hiện đại của công nghệ sản xuất thông qua chính sách khuyến công, chính sách theo Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020.
c) Tuyên truyền, vận động và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nâng cao trình độ sử dụng hợp lý tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh, thực hiện sản xuất sạch hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
d) Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường cường các biện pháp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên, và đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động làm việc tại doanh nghiệp. 
e) Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; hỗ trợ xây dựng các hệ thống về quản lý tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
f) Xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp, nhất là các nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ thông qua thiết lập một cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ, thông tin về các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, sản xuất của từng nhóm nước để giúp giảm tình trạng thiếu thông tin và mở rộng giao dịch giữa nhà lắp ráp nước ngoài và nhà cung cấp trong nước; đồng thời, dần tạo dựng một cơ sở dữ liệu tốt giúp giảm chi phí giao dịch và thời gian.

III. Giải pháp và cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình
III.1. Giải pháp hoàn thiện và nâng cao môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
1. Tiếp tục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Đồng Nai, tập trung cải thiện toàn diện các yếu tố căn bản tác động tới môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ chế thực thi hệ thống pháp luật tạo điều kiện cho kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các loại hình doanh nghiệp.

2. Tiếp tục rà soát, rút ngắn tối đa thời gian đăng ký doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, cấp điện sản xuất và các thủ tục khác để dự án sớm đi vào hoạt động. Rà soát chuẩn hóa các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý, thẩm quyền giải quyết của ngành, địa phương, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được chuẩn hóa, kịp thời công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành, địa phương và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Tiếp tục thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong việc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư,…; nghiên cứu xây dựng cơ chế "một cửa liên thông" hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Công khai, minh bạch các thủ tục đầu tư, kinh doanh, các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Rà soát các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ đã cam kết, để tham mưu UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ hoặc xử lý theo quy định.

5. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản, cơ chế, chính sách đã ban hành liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết kịp thời vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thời quản lý tốt hơn doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; tăng cường sự trợ giúp pháp lý, tạo sự cam kết, nhất quán và định hướng dài hạn trong môi trường đầu tư của doanh nghiệp.

6. Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 04 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;

7. Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.
III.2. Giải pháp về đầu tư và thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp

1. Giải pháp về hoạt động xúc tiến đầu tư

a) Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức xúc tiến đầu tư; gửi các tài liệu ấn phẩm xúc tiến đầu tư của tỉnh thông qua đại diện ngoại giao và Bộ Kế hoạch và đầu tư tại các Đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài để tuyên truyền, quảng bá và mời gọi đầu tư. Tăng cường trao đổi thông tin với tham tán Đại sứ quán của Việt Nam phụ trách xúc tiến đầu tư tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc…để làm cầu nối tuyên truyền, quảng bá, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tại các quốc gia mục tiêu.
b) Nâng cấp các trang thông tin điện tử của địa phương và kịp thời đăng tải thông tin cho nhà đầu tư bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật,…; đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động đầu tư nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh như: đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực,... để hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác khảo sát thị trường và quyết định đầu tư tại địa phương.
c) Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho từng giai đoạn; rà soát danh mục dự án mời gọi đầu tư để bổ sung kịp thời những thông tin chi tiết đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin cho nhà đầu tư.

d) Xây dựng kế hoạch và cơ chế riêng để tiếp cận một số tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, các nhà đầu tư tiềm năng; các đối tác trọng điểm, tiếp cận và vận động các công ty, tập đoàn lớn có thực lực về tài chính - công nghệ cao để xúc tiến đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh.

e) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ; Duy trì đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các dự án đang hoạt động, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả, đúng tiến độ và nhằm tiếp tục củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa và tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. 

f) Tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và chú trọng hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế trong công tác đào tạo, để tiếp tục nâng cao trình độ về kỹ năng xúc tiến đầu tư, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu.

g) Mở rộng quan hệ hợp tác có chọn lọc với nhiều địa phương của các quốc gia trên thế giới, trong đó chú trọng các đối tác trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… thông qua các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện kinh tế, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để tiếp cận và thiết lập quan hệ với các công ty đa quốc gia, các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới. 

h) Hàng năm, thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đế xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nếu có.

2. Chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư

a) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, cụ thể:

· Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam:

· Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược xúc tiến đầu tư:

· Tổ chức chương trình vận động xúc tiến đầu tư tại các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài theo chủ đề, lĩnh vực để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài đối với một số lĩnh vực phù hợp;

· Tập huấn, đào tạo;

· Hỗ trợ, cung cấp thông tin, xúc tiến, quảng bá việc triển khai các dự án có quy mô lớn, có ảnh hưởng quan trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng, lĩnh vực kinh tế trọng điểm;

· Thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, gồm tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, hoàn thiện khung pháp lý, giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đã đầu tư tại Việt Nam;

b) Hỗ trợ tối đa 70% đối với các hoạt động xúc tiến đầu tư; cụ thể:

· Tổ chức hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư ở trong nước theo vùng, lĩnh vực, ngành nhằm thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế trọng điểm.

· Hoạt động của các “Trung tâm hỗ trợ nhà đầu tư của quốc gia có công nghệ nguồn, quốc gia có tiềm lực về vốn để có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho nhà đầu tư của quốc gia này” trong 1 năm đầu kể từ khi thành lập, bao gồm: Chi phí thuê văn phòng, chi phí mua trang thiết bị cần thiết, chi phí mua tài liệu, văn phòng phẩm.
 (Theo Quy định tại Điều 11 Quyết định số  26/2012/QĐ-TTg ngày  08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và Thông tư liên tịch số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT ngày 15/6/2015).

3. Chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ cao

a) Hỗ trợ tư vấn thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”, giấy chứng nhận “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; giấy chứng nhận “Doanh nghiệp công nghệ cao”: 
Hỗ trợ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao. Cụ thể các loại Giấy chứng nhận gồm: “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”; “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; “Doanh nghiệp công nghệ cao”.
b) Chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư

· Miễn, giảm tiền thuê đất
· Trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất (Theo quy định tại Khoản 2, điểm a, c, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).
· Khi dự án đi vào hoạt động: Dự án sản xuất công nghệ cao thuộc Danh mục lĩnh vực ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư (Mục A, Phụ lục 1): Miễn 11 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động; Dự án sản xuất công nghệ cao thuộc Danh mục lĩnh vực ngành nghề ưu đãi đầu tư (Mục B, Phụ lục 1): Miễn 03 năm tiền thuê đất kể từ khi dự án đi vào hoạt động (Theo quy định tại điểm a, c, Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước).
· Thủ tục giao đất, thuê đất tại các KCN: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về giao đất, thuê đất, nhận mặt bằng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

· Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 14 và Khoản 1 Điều 13 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp).Cụ thể như sau:

· Được miễn thuế 04 năm đầu.

· Giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo.

· Được áp dụng thuế suất 10% trong 02 năm tiếp theo.

· Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao.

· Ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: (Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu), được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau:
· Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.

· Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.

· Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, bao gồm: Thiết bị, máy móc; Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này; Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này; Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

· Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.

· Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được, được  nhập khẩu để phục vụ sản xuất: Được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

4. Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 
a) Hỗ trợ tư vấn thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”
Hỗ trợ 100% chi phí tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp  thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” theo quy định tại Thông tư số 55/2015/TT-BCT ngày 30/12/2015 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ” thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.

b) Chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, phân khu công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh (Theo Văn bản số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội).

· Thời hạn thuê đất: Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm.

· Miễn, giảm tiền thuê đất: Được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động (nhà đầu tư có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất).

c) Chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (Văn bản số 358/BKHĐT-QLKKT ngày 18/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế, chính sách cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai)
· Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
· Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo (Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013).
· Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp: được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư (Khoản 3, Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013).
· Được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển (ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ) đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
· Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;
· Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01/012015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.
(Văn bản số 358/BKHĐT-QLKKT ngày 18/01/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế, chính sách cho các phân khu công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Đồng Nai; Khoản 5, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014; Khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008).
· Ưu đãi thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án, bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu. Cụ thể:

· Thiết bị, máy móc;

· Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy;

· Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;

· Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;

· Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

(Theo Văn bản số 404/TB-VPCP ngày 09/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội).
5. Chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường
Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: Ưu tiên hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi (hỗ trợ tối đa không vượt quá 50% mức lãi suất cho vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam công bố vào cùng thời kỳ) từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, để đầu tư các công trình xử lý chất thải, nhằm mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở thân thiện với môi trường.

6. Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho công nhân
Miễn 100% tiền thuê đất hoặc miễn 100% tiền sử dụng đất khi nhận giao đất. Chủ đầu tư không được tính chi phí về tiền thuê đất vào giá cho thuê nhà.
7. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: 
Hàng năm, thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đế xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nếu có.
III.3. Giải pháp tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch
1. Đối với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật công nghiệp
Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, phân khu công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác năng lực và nguồn vốn của các nhà đầu tư trong nước. Cụ thể:

· Đối với các khu công nghiệp: Tiếp tục huy động đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu công nghiệp đã hoạt động, tiếp tục xây dựng các khu công nghiệp mới có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ trong và ngoài hàng rào, có các dịch vụ, tiện ích phục vụ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và công nhân trong khu công nghiệp. Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng trong và ngoài các khu công nghiệp thuộc danh mục quy hoạch khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
· Đối với 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ: Tiếp tục triển khai hoàn chỉnh hạ tầng 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ và triển khai thu hút nhà đầu tư thứ cấp thuê đất tại phân khu công nghiệp hỗ trợ.

· Đối với các cụm công nghiệp: Tổ chức làm việc với các nhà đầu tư và địa phương đối với các cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư nhưng chưa triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp hoặc đang triển khai để thúc đẩy tiến độ triển khai hạ tầng cụm công nghiệp. Đồng thời, phối hợp với địa phương tích cực mời gọi nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đối với các cụm chưa có chủ đầu tư.
2. Đối với quy hoạch chuyên ngành công nghiệp

· Hàng năm rà soát, đánh giá các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc xây mới các quy hoạch chuyên ngành hiện hành khi không còn phù hợp.

· Hướng dẫn các địa phương ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư theo quy hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc tổ chức thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

· Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để hình thành vùng nguyên liệu phục vụ cho phát triển ngành chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh Đồng Nai theo hướng hài hòa, đồng bộ với các tỉnh, thành phố trong Vùng.

3. Chính sách hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

· Chính sách hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp thực hiện theo Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

· Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, nhằm góp phần huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy hoạch, mở rộng một số cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của các địa phương; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của địa phương và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình hội nhập kinh tế.

III.4. Giải pháp phát triển khoa học và công nghệ phục vụ chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp
1. Triển khai các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ

a) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kịp thời các chủ trương, cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, địa phương về quản lý và phát triển khoa học và công nghệ. 
b) Hàng năm, triển khai đánh giá trình độ công nghệ sản xuất theo các nhóm ngành công nghiệp, để có cơ sở đề xuất định hướng và một số chính sách nâng cao trình độ công nghệ cho các ngành công nghiệp, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

c) Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ.

· Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất thử nghiệm các sản phẩm mới. Đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các lĩnh sản xuất công nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng thiết bị và công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
· Hỗ trợ doanh nghiệp thuê tư vấn khoa học công nghệ thực hiện các biện pháp nghiên cứu đổi mới công nghệ, cơ khí hóa, tự động hóa và áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến, nhằm từng bước đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp. Tư vấn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp lựa chọn giải pháp, chuyển giao và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu triển khai do doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tự thực hiện, hoặc ký hợp đồng với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.
d) Nghiên cứu việc thành lập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
2. Chính sách hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020.

III.5. Giải pháp phát triển thị trường

1. Phát triển thị trường xuất khẩu

a) Triển khai các Hiệp định thương mại, các cam kết của Chính phủ Việt Nam đã ký kết để các doanh nghiệp tranh thủ cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu. Tổ chức hội nghị, hội thảo cho các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng ngoại thương với các chủ đề liên quan đến các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Kết nối với tham tán thương mại, VCCI đưa các Đoàn thương nhân nước ngoài tiếp xúc với các doanh nghiệp Đồng Nai để tạo ra các cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại.

b) Hỗ trợ các hoạt động về xúc tiến thương mại: Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thị trường xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đa dạng hóa thị trường xuất khẩu; củng cố và mở rộng thị phần hàng hóa tại các thị trường truyền thống; tạo bước đột phá mở rộng các thị trường xuất khẩu mới có tiềm; ưu tiên khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm, chiến lược (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu – EU, ASEAN, Úc).

c) Hỗ trợ giao thương giữa các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và nhà phân phối, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao lợi thế thương mại một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh. Đồng thời, tập trung xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới, tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường của nước ngoài và lộ trình cắt giảm thuế quan để đẩy mạnh xuất khẩu và nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các thị trường đã ký các thỏa thuận thương mại tự do.
d) Tổ chức gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp về phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp “Thuê chuyên gia trong và ngoài nước để tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển xuất khẩu, thâm nhập thị trường nước ngoài”.
e) Phát triển ngành hàng xuất khẩu: xây dựng danh mục xác định ngành, sản phẩm có lợi thế và không có lợi thế tham gia xuất khẩu trong quá trình hội nhập để làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trị trường xuất khẩu.

f) Phát triển thị trường xuất khẩu: xây dựng danh mục xác định thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng,.... làm cơ sở tổ chức các Đoàn xúc tiến thương mại ra thị trường nước ngoài.

g) Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).
2. Phát triển thị trường trong nước

a) Tổ chức kết nối các nhà phân phối bán buôn, bán lẻ, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ,… trên địa bàn một số tỉnh, thành phố lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp, nông dân tiêu thụ sản phẩm; tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất, chế biến với tổ chức đại diện của nông dân, nhằm hợp đồng tiêu thụ hàng hoá ổn định, lâu dài.

b) Thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác thương mại giữa Đồng Nai với các tỉnh, thành khác để tổ chức nghiên cứu thị trường và hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng quan hệ cung ứng hàng hoá một cách ổn định, lâu dài.

c) Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mại, tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh đúng quy định; tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức bán hàng lưu động nhằm kích thích tiêu dùng, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hoá sản xuất trong nước.

d) Hỗ trợ các hoạt động về xúc tiến thương mại, chú trọng kết hợp các chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh với chương trình xúc tiến của hiệp hội ngành hàng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thâm nhập và phát triển thị trường đạt hiệu quả; Tăng cường quản lý chất lượng, giá cả hàng hóa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng trong nước.
3. Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại: Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại thực hiện theo:

· Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 ban hành quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

· Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
III.6. Giái pháp phát triển nguồn nhân lực

1. Nguồn nhân lực chất lượng cao

· Tăng cường hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học, cao đẳng cùng khối ngành đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch hợp tác của từng trường đối với lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm theo mô hình, phương pháp đào tạo tiên tiến. 

· Tiếp tục triển khai và nâng cao chương trình đào tạo khởi sự doanh nghiệp, chương trình đào tạo quản trị, nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

2. Nguồn lao động phổ thông có tay nghề cao

· Tăng cường công tác đào tạo nghề, nhất là nhân lực có chất lượng cao cho các lĩnh vực sản xuất thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm (công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn), gắn đào tạo với sử dụng lao động qua đào tạo, nhằm nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo làm việc trong các lĩnh vực công nghiệp

· Xây dựng hệ thống đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng của lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh.

· Hỗ trợ, khuyến khích, kết nối các Trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh ký kết chương trình hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất thuộc các ngành công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thực  hiện đào tạo nghề theo tiêu chuẩn nghề của nước ngoài theo yêu cầu của nhà đầu tư.

3. Chính sách hỗ trợ
· Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, đào tạo cán bộ quản lý của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất: Mức hỗ trợ theo Chương trình khuyến công hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
· Hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề: Mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/khóa/người (3 tháng), theo quy định tại Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 25/04/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành khung định mức kinh phí theo nhóm ngành nghề đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Hỗ trợ kết nối các Trường đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh ký kết chương trình hợp tác đào tạo nghề với các doanh nghiệp đầu tư hoạt động sản xuất thuộc các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ như sau:  Nhà đầu tư ký hợp đồng với người lao động (quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ) trong các dự án công nghệ cao có xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên và gửi đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh, có chứng chỉ sơ cấp nghề trở lên được tỉnh hỗ trợ một lần kinh phí đào tạo tương ứng 2 lần mức lương tối thiểu vùng/người.
IV. Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ: Thực hiện ưu tiên hỗ trợ cho các đối tượng theo thứ tự sau:

1. Về ngành công nghiệp: ưu tiên hỗ trợ theo thứ thự sau:

· Ngành công nghiệp mũi nhọn
· Ngành công nghiệp chủ lực

2. Về địa bàn đầu tư: Ưu tiên địa bàn đầu tư thuộc Vùng II (gồm các huyện: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh).

3. Về quy mô doanh nghiệp: ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa.
V. Kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện
1. Mức chi hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức tham gia chương trình
Mức chi hỗ trợ cho các đơn vị, tổ chức tham gia chương trình thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chính sách hỗ trợ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Kinh phí thực hiện Chương trình

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 501,550 tỷ đồng (Năm trăm lẻ một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng), gồm:

a) Kinh phí hỗ trợ từ các chính sách cho đối tượng tham gia Chương trình 

Kinh phí hỗ trợ từ các chính sách cho đối tượng tham gia Chương trình dự kiến khoảng 497,625 tỷ đồng (Bốn trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng), bao gồm: 

· Hỗ trợ ưu đãi đầu tư: 447.625 triệu đồng (Bốn trăm bốn mươi bảy tỷ, sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng), chưa bao gồm một số kinh phí hỗ trợ như: Hỗ trợ dự án xây dựng nhà ở cho công nhân; Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường; Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh để thực hiện sản xuất kinh doanh. Các khoản kinh phí này thục hiện theo nhu cầu hỗ trợ thực tế hàng năm.

· Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: 50.000 triệu đồng (Năm mươi tỷ đồng).

· Các khoản kinh phí hỗ trợ theo kế hoạch xây dựng hàng năm, gồm: Hỗ trợ xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ phát triển thị trường; Hỗ trợ đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

· Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ: Hỗ trợ theo nhu cầu thực tế.

b)  Kinh phí tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 

Kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Chương trình dự kiến khoảng 3,925 tỷ đồng (Ba tỷ, chín trăm hai mươi lăm triệu đồng), bao gồm:

· Tuyên truyền (Đài truyền hình, Ấn phẩm, gửi văn bản trực tiếp);

· Khảo sát doanh nghiệp;

· Thu thập thông tin, số liệu thống kê, tổng hợp báo cáo các nội dung, chỉ tiêu, mục tiêu triển khai thực hiện Chương trình;

· Tổ chức Hội nghị kết nối Doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu sản xuất và Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nhịp cầu giao thương.

· Các chi phí phát sinh khác.
3. Nguồn kinh phí 
a) Nguồn kinh phí khuyến công: 

· Hỗ trợ thuê tư vấn lập dự án đầu tư;

· Hỗ trợ đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm;

· Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực;

· Hỗ trợ phát triển thị trường.

· Hỗ trợ tư vấn các nhà đầu tư, doanh nghiệp  thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy xác nhận ưu đãi “Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ”.
b) Nguồn kinh phí xúc tiến đầu tư tỉnh: Hỗ trợ xúc tiến đầu tư.

c) Nguồn Quỹ bảo vệ môi trường:

· Hỗ trợ thực hiện hồ sơ xin phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư mới thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

· Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường.

d) Nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh: Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh để thực hiện sản xuất kinh doanh.

e) Nguồn kinh phí xúc tiến thương mại: Hỗ trợ phát triển thị trường.

f) Nguồn sự nghiệp khoa học công nghệ tỉnh: 
· Hỗ trợ đầu tư chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Hỗ trợ xây dựngWebsite; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn.
· Hỗ trợ tư vấn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao.

g) Nguồn ngân sách tỉnh:

· Hỗ trợ dự án xây dựng nhà ở cho công nhân;

· Hỗ trợ phát triển hạ tầng cụm công nghiệp;

· Hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

· Kinh phí hoạt động cho BCĐ, bao gồm: tổ chức tuyên truyền, khảo sát, tổ chức sơ kết, tổng kết; tổ chức Hội nghị kết nối Doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu sản xuất và Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nhịp cầu giao thương,...

Phần III:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương

· Tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình; Tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo. Cơ cấu, thành phần Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên theo phụ lục đính kèm.
· Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, tham mưu thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc Tổ Chuyên viên.

· Chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của Tỉnh.

· Chủ trì triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện các Đề án: Đề án một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020; Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm công, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

· Chủ trì triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh

· Hàng năm, rà soát, đánh giá các quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc xây mới các quy hoạch chuyên ngành hiện hành khi không còn phù hợp. Thực hiện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả của các chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, đế xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nếu có.
· Đề xuất, xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện Chương trình hàng năm và kinh phí hỗ trợ thuộc lĩnh vực ngành công thương (kèm các hồ sơ hỗ trợ) gửi Sở Tài chính bố trí vốn thực hiện.

· Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại phối hợp các Phòng ban thuộc Sở xây dựng danh mục xác định thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng,.... làm cơ sở tổ chức các Đoàn xúc tiến thương mại ra thị trường nước ngoài; xây dựng danh mục xác định ngành, sản phẩm có lợi thế và không có lợi thế tham gia xuất khẩu trong quá trình hội nhập để làm cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trị trường xuất khẩu; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về xúc tiến thương mại. Tổ chức Hội nghị kết nối Doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu sản xuất và Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nhịp cầu giao thương.

· Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về khuyến công cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh. 

· Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình theo định kỳ  6 tháng, năm kế tiếp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
· Chủ trì phối hợp với các Sở ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp về hoàn thiện và nâng cao môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

· Tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành danh mục dự án thuộc ngành ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo từng thời kỳ.

· Tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 04 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
· Triển khai thực hiện các nội dung về hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư theo Danh mục dự án thuộc ngành ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư; triển khai các chính sách hỗ trợ xúc tiến đầu tư đối với các dự án thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực của tỉnh. Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn.
· Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của Tỉnh; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoạt động lĩnh vực công nghệ cao của Tỉnh.

· Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư những dự án quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư không có năng lực triển khai.
· Xây dựng kế hoạch triển khai theo nội dung được phân công, định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

· Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc thành lập mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao được đầu tư tại Việt Nam; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao” hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận “Hoạt động ứng dụng công nghệ cao”; “Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao”; “Doanh nghiệp công nghệ cao”.
· Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm liên hệ, phối hợp với Văn phòng Chứng nhận thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ - nơi là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định; kiểm tra và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, để hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghệ cao trên địa bàn tỉnh thực hiện hồ sơ.
· Hàng năm, triển khai đánh giá trình độ công nghệ sản xuất theo các nhóm ngành công nghiệp, để có cơ sở đề xuất định hướng và một số chính sách nâng cao trình độ công nghệ cho các ngành công nghiệp, góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
· Chủ trì triển khai các hoạt động phát triển khoa học và công nghệ và chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ theo Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016-2020 lồng ghép, phục vụ chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
· Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

· Nghiên cứu thành lập, tổ chức và vận hành các mô hình vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình tăng tốc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp theo hình thức đối tác công tư với sự tham gia của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

· Xây dựng kế hoạch triển khai theo nội dung được phân công, định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

· Chủ trì thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường.
· Phối hợp UBND các địa phương, đơn vị lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất công nghiệp phù hợp mục tiêu phát triển.

· Chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hồ sơ ưu đãi về thuê đất cho các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ,...
· Xây dựng kế hoạch triển khai theo nội dung được phân công, định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.

5. Sở Tài chính
· Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành liên quan xây dựng và cân đối kế hoạch nguồn kinh phí hàng năm, bố trí kinh phí để thực hiện chương trình;

· Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị được hỗ trợ lập dự toán và quyết toán tài chính theo đúng quy định hiện hành;

· Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban Chỉ đạo phân công.
6. Sở Thông tin và Truyền thông

· Thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và phối hợp với các Sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

· Triển khai, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 trên Cổng thông tin các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố.
· Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban Chỉ đạo phân công.
7. Sở Xây dựng

· Hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục thực hiện dự án xây dựng nhà ở cho công nhân.
· Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban Chỉ đạo phân công.

8. Ban Quản l‎‎ý các Khu công nghiệp
· Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ Giấy chứng nhận hoạt động lĩnh vực công nghệ cao của Tỉnh, thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của Tỉnh và phối hợp các ngành, địa phương thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp.

· Thực hiện phiên dịch Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh bằng một số thứ tiếng: Anh, Pháp, Hoa, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia có cơ cấu vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh Đồng Nai chiếm tỷ trọng lớn, gửi cho các cơ quan đại diện của nước ta và nước ngoài, các Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đồng thời, đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử về đầu tư để thu hút đầu tư đảm bảo đúng định hướng
· Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư theo Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ cung cấp thông tin, số liệu, tình hình thu hút các dự án đầu tư thuộc ngành công nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phục vụ xây dựng báo cáo của Ban Chỉ đạo.

· Nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút, ưu đãi đối với các công ty FDI có kế hoạch liên kết với các doanh nghiệp trong nước về tiêu thụ, cung ứng sản phẩm.
· Kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, kiên quyết thu hồi giấy phép đầu tư những dự án quá thời hạn quy định mà chủ đầu tư không có năng lực triển khai.
· Xây dựng kế hoạch triển khai theo nội dung được phân công, định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.

9. Cục Thuế Đồng Nai

· Chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục, hồ sơ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng,... cho các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ,...
· Định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.

10. Cục Thống kê

· Chịu trách nhiệm thu thập, thống kê và cung cấp cho Sở Công Thương các thông tin, số liệu về giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp theo các ngành công nghiệp thuộc ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp chủ lực.

· Tham gia phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình.
11. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà

· Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ và nội dung Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 đến các đối tượng Chương trình trên địa bàn.

· Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của Tỉnh; hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hoạt động lĩnh vực công nghệ cao của Tỉnh.
· Có trách nhiệm ưu tiên xem xét, bố trí đủ nhu cầu về diện tích đất trong các cụm công nghiệp khi có dự án sản xuất thuộc các ngành công nghiệp mũi nhọn, ngành công nghiệp chủ lực.

· Rà soát, điều chỉnh ngành nghề, lựa chọn ngành nghề thu hút đầu tư trong các cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020 phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh.

· Phối hợp với Sở Tài nguyên lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất công nghiệp trên địa bàn huyện phù hợp mục tiêu phát triển ngành công nghiệp toàn tỉnh.
· Phối hợp với các Sở ngành triển khai thực hiện các nội dung Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

· Xây dựng kế hoạch triển khai theo nội dung được phân công, định kỳ 6 tháng, năm, báo cáo kết quả về thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình các nội dung được Ban chỉ đạo phân công.
Phần IV:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Đồng Nai là tỉnh có ngành công nghiệp phát triển nhanh, công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, đến cuối năm 2015, tỷ trọng GDP công nghiệp chiếm 56,7% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trong giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp thiên về kỹ thuật, chất lượng cao, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Mặc dù các ngành, địa phương đã tích cực tiển khai nhưng kết quả đạt được chưa như mong muốn, do ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan.

Thực hiện định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được xác định tại Quyết định số 734/2015/QĐ-TTg ngày 27/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 là “Phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước thực hiện mục tiêu xanh hóa sản xuất. Ưu tiên thu hút dự án công nghiệp phục vụ phát triển chiều sâu các ngành công nghiệp mũi nhọn như cơ khí chế tạo, điện - điện tử, chế biến thực phẩm sạch; dự án thân thiện môi trường; dự án công nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm cao, góp phần gia tăng chuỗi giá trị sản phẩm và thúc đẩy phát triển nhiều doanh nghiệp trong nước. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.”.

Thực hiện định hướng phát triển công nghiệp đã được Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định tại Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Đồng Nai là “thu hút đầu tư các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ” và “Duy trì các ngành công nghiệp chủ lực, phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của tỉnh.” 
Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chủ lực, trong giai đoạn 2016-20120, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp cao giữa các Sở ban ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và với việc thực hiện tốt hệ thống các giải pháp thực hiện Chương trình, hỗ trợ một số điều kiện nhất định trong phạm vi cho phép của địa phương, phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước trong tiến trình hội nhập, ngành công nghiệp Đồng Nai sẽ tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần phát triển kinh tế Đồng Nai theo đúng định hướng đã được xác định.

II. Kiến nghị
Kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành liên quan sớm xây dựng “Dự án hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, lộ trình áp dụng công nghệ sạch cho các ngành công nghiệp trọng điểm” trong giai đoạn 2016-2020, nhằm tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện  áp dụng cho các ngành công nghiệp, đưa công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi trường vào ngành công nghiệp. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các bộ ngành địa phương liên quan thực hiện xây dựng theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-TTg ngày 30/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
PHỤ LỤC
1
PAGE  
68

